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佛本行集經卷第十一 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ thập nhất.  

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 11. 

　　　　隋天竺三藏闍那崛多譯 

　　　　Tùy Thiên-trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa dịch.   

　　姨母養育品第十 

　　Di mẫu dưỡng dục Phẩm đệ thập   

        Phẩm thứ 10 Dì ruột nuôi dưỡng.
爾時太子既以誕生。適滿七日。 

Nhĩ thời Thái-tử ký dĩ đản sinh. Thích mãn thất nhật.   

Khi đó Thái Tử đã được sinh ra. Đang lúc đủ 7 ngày.   

其太子母摩耶夫人。更不能得諸天威力。 

Kỳ Thái-tử mẫu Ma-da Phu-nhân. Cánh bất năng đắc chư Thiên uy lực.  

Mẹ của Thái Tử đó Ma Da Phu nhân. Lại không thể được uy lực của các Trời.
復不能得太子在胎所受快樂。以力薄故其形羸瘦。遂便命終。 

Phục bất năng đắc Thái-tử tại thai sở thụ khoái lạc. Dĩ lực bạc cố kỳ hình luy sấu. Toại tiện mệnh chung.  

Lại không thể được nhận vui sướng của Thái Tử ở trong thai. Do vì lực giảm thân hình của bà gầy xấu. Liền tức thời bỏ mệnh.
或有師言 : 摩耶夫人壽命算數。唯在七日是故命終。 

Hoặc hữu Sư ngôn : Ma-da Phu-nhân thụ mệnh toán số. Duy tại thất nhật thị cố mệnh chung.   

Hoặc có thầy nói rằng : Phu nhân Ma Da mệnh đã hết. Chỉ có sống 7 ngày vì thế bỏ mệnh. 

雖然但往昔來常有是法。其菩薩生滿七日已。 

Tuy nhiên đãn vãng tích lai thường hữu thị Pháp. Kỳ Bồ-tát sinh mãn thất nhật dĩ.   
Tuy nhiên chỉ vì từ xưa tới nay thường có phương pháp đó. Bồ Tát đó sinh ra đủ 7 ngày xong. 

而菩薩母皆取命終。何以故 ? 以諸菩薩幼年出家。
Nhi Bồ-tát mẫu giai thủ mệnh chung. Hà dĩ cố ? Dĩ chư Bồ-tát ấu niên Xuất-gia.
Mà mẹ của Bồ Tát đều cầm lấy hết mệnh. Cớ là sao ? Do các Bồ Tát nhỏ tuổi Xuất gia. 

母見是事其心碎裂。即便命終。 

Mẫu kiến thị sự. Kỳ tâm toái liệt. Tức tiện mệnh chung.
Mẹ nhìn thấy việc đó. Tâm người đó tan vỡ. Tức thời liền bỏ mệnh. 

薩婆多師復作是言 : 其菩薩母見所生子。身體洪滿。 

Tát-bà-đa Sư phục tác thị ngôn : Kỳ Bồ-tát mẫu kiến sở sinh tử. Thân thể hồng mãn. 

Thầy Tát Bà Đa lại làm lời nói đó : Mẹ của Bồ Tát đó nhìn thấy con được sinh ra. Thân thể thỏa mãn. 

端正可憙於世少雙。既覩如是希奇之事。未曾有法。 

Đoan chính khả hỉ ư thế thiểu song. Ký đổ như thị hi kì chi sự. Vị tằng hữu Pháp.
Đoan chính đáng vui mừng ở đời không có thứ 2. Đã nhìn thấy việc hiếm có kì lạ như thế. Pháp chưa từng có.
歡喜踊躍遍滿身中。以不勝故即便命終。 

Hoan hỉ dũng dược biến mãn thân trung. Dĩ bất thắng cố tức tiện mệnh chung.  

Vui mừng dũng mãnh biến ra khắp trong thân thể. Do vì không còn gì hơn nữa tức thời bỏ mệnh.
爾時摩耶國大夫人命終之後。即便往生忉利天上。 

Nhĩ thời Ma-da quốc Đại Phu-nhân mệnh chung chi hậu. Tức tiện vãng sinh Đao-lợi Thiên thượng.   

Khi đó Phu nhân Ma Da lớn của Đất nước sau khi bỏ mệnh. Tức thời liền tới sinh lên Trời Đao Lợi. 
生彼天已即有勝妙無量無邊諸天婇女。左右圍繞前後翼從。 

Sinh bỉ Thiên dĩ tức hữu thắng diệu vô lượng vô biên chư Thiên cung nữ. Tả hữu vi nhiễu tiền hậu dực tòng.  

Sinh lên trên Trời đó xong tức thì có được vô lượng vô biên các cung nữ cõi Trời vi diệu đẹp hơn. Vây quanh hai bên bay theo trước sau.
各各持於無量無邊供養之具曼陀羅等。詣菩薩所處處遍散。
Các các trì ư vô lượng vô biên cúng dưỡng chi cụ Mạn-đà-la đẳng. Nghệ Bồ-tát sở xứ xứ biến tán.     

Từng người đem theo với vô lượng vô biên các đồ cúng dưỡng và đủ các Man Đà La. Tới nơi ở của Bồ Tát rắc biến ra khắp nơi.
為欲供養於菩薩故從虛空下。漸漸而墜到於人間淨飯王宮。 

Vị dục cúng dưỡng ư Bồ-tát cố tòng hư không hạ. Tiệm tiệm nhi trụy đáo ư Nhân-gian Tịnh-phạn Vương cung.    

Do vì muốn cúng dưỡng cho Bồ Tát từ khoảng không hạ xuống. Dần dần mà hạ xuống tới cung của Vương Tịnh Phạn ở cõi Nhân gian. 

到王宮已。語淨飯王。而作是言 : 大王當知 ! 

Đáo Vương cung dĩ. Ngữ Tịnh-phạn Vương. Nhi tác thị ngôn : Đại-vương đương tri ! 

Tới cung của Vương rồi. Bảo với Vương Tịnh Phạn. Mà làm lời nói như thế : Đại Vương cần biết ! 

我得善利善生人間。我於往昔胎懷於彼清淨眾生。 

Ngã đắc thiện lợi, thiện sinh Nhân-gian. Ngã ư vãng tích thai hoài ư bỉ Thanh tịnh chúng sinh. 
Ta được lợi thiện, thiện sinh tại Nhân gian. Ta trước kia mang thai chúng sinh Thanh tịnh đó.
大王童子滿足十月。受於快樂。今我生於三十三天。 

Đại-vương Đồng-tử mãn túc thập nguyệt. Thụ ư khoái lạc. Kim Ngã sinh ư tam thập tam Thiên.  
Cậu bé của Đại Vương đầy tròn 10 tháng. Nhận lấy sung sướng. Ta nay sinh ở 33 tầng Trời.
還受快樂如前不異。彼樂此樂一種無殊。 

Hoàn thụ khoái lạc như tiền bất dị. Bỉ lạc thử lạc nhất chủng vô thù.   

Trở về nhận lấy sung sướng như trước kia không có khác. Vui ở đó vui ở đây một loại không có khác.
大王從今已往。願莫為我受大憂苦。從今已去我更不生。 

Đại-vương tòng kim dĩ vãng. Nguyện mạc vị Ngã thụ đại ưu khổ. Tòng kim dĩ khứ Ngã cánh bất sinh.  

Đại Vương từ nay về sau. Xin đừng vì Ta nhận lấy buồn khổ lớn. Từ nay về sau Ta càng không không sinh nữa. 

時彼摩耶即以天身而說偈言 : 

Thời bỉ Ma-da tức dĩ Thiên thân nhi thuyết kệ ngôn : 

Thời Ma Da đó tức thì dùng thân của cõi Trời mà đọc bài kệ nói rằng : 

一切怨親平等心　　精進勇猛無暫息 

Nhất thiết oán thân Bình-đẳng tâm. Tinh tiến dũng mãnh vô tạm tức.   

Tất cả oán thân tâm Bình đẳng. Tinh tiến dũng mãnh không tạm dừng. 

善思真如實諦理　　念無錯亂有始終 

Thiện tư Chân-như thực đế lý. Niệm vô thác loạn hữu thủy chung. 

Nghĩ thiện Chân Như lý chân thực. Nhớ không sai loạn có đầu đuôi. 

形體炳著真金容　　諸根寂靜善調御 

Hình thể bỉnh trước chân kim dung. Chư Căn Tịch-tĩnh thiện điều ngự.  

Hình thể chứa đựng ánh sáng vàng. Các Căn Vắng vẻ dễ điều khiển.
我子巧能說諸法　　善行頂禮最勝尊 

Ngã tử xảo năng thuyết chư Pháp. Thiện-hạnh đỉnh lễ tối thắng Tôn.  

Con Ta tinh năng nói các Pháp. Hạnh Thiện đỉnh lễ Phật cao nhất. 

爾時摩耶說此偈已。即便隱身忽然不現。還彼天宮。 

Nhĩ thời Ma-da thuyết thử kệ dĩ. Tức tiện ẩn thân hốt nhiên bất hiện. Hoàn bỉ Thiên cung.  

Khi đó Ma Da đọc xong bài kệ này. Tức thời thân liền ẩn mất, bỗng nhiên không hiện ra. Trở về cung điện cõi Trời đó. 

時淨飯王。見其摩耶國大夫人。命終之後。 

Thời Tịnh-phạn Vương kiến kỳ Ma-da quốc đại Phu-nhân mệnh chung chi hậu.  

Thời Vương Tịnh Phạn nhìn thấy Phu nhân Ma Da lớn của Đất nước sau khi bỏ mệnh. 

即便喚召諸釋種親年德長者。皆令雲集而告之言 : 

Tức tiện hoán triệu chư Thích chủng thân niên Đức Trưởng-giả. Giai lệnh vân tập nhi cáo chi ngôn :  

Tức thì liền gọi mời các Đức Trưởng giả cao tuổi thân thuộc của họ tộc Thích. Đều lệnh tới tập trung mà thông báo nói rằng :
汝等眷屬並是國親。今是童子嬰孩失母。
Nhữ đẳng quyến thuộc tịnh thị quốc thân. Kim thị Đồng-tử anh hài thất mẫu.
Ngài cùng quyến thuộc đều là thân thích của Đất nước. Nay Cậu bé đó còn nhỏ mất mẹ. 

乳哺之寄將付囑誰。教令養育使得存活。 

Nhũ bộ chi kí tương phó chúc thùy. Giáo linh dưỡng dục sử đắc tồn hoạt.  
Cho bú và gửi nuôi đem phó thác cho ai. Dạy bảo nuôi dưỡng giúp cho được tồn tại.
誰能依時看視瞻護。誰能至心令善增長。
Thùy năng y thời khán thị chiêm hộ. Thùy năng chí tâm linh thiện tăng trưởng.
Thời có thể dựa vào ai chăm sóc giữ gìn. Ai có thể chí tâm giúp cho dễ tăng trưởng. 

誰能憐愍愛如己生。携抱捧持以慈心故。 

Thùy năng lân mẫn ái như kỷ sinh. Huề bão phủng trì dĩ Từ tâm cố.  

Ai có thể thương xót yêu quý như tự mình sinh ra. Giúp đỡ ôm ấp nâng đỡ do vì tâm Từ.   

功德心故歡喜心故。時有五百釋種新婦。 
Công Đức tâm cố hoan hỉ tâm cố. Thời hữu ngũ bách Thích chủng tân phụ.    

Vì tâm công Đức vì tâm vui mừng. Thời có 5 trăm phụ nữ trẻ của họ tộc Thích. 

彼等新婦各各唱言 : 我能養育。我能瞻看。 

Bỉ đẳng tân phụ các các xướng ngôn : Ngã năng dưỡng dục. Ngã năng chiêm khán.   
Các phụ nữ trẻ đó từng người kêu lên nói rằng : Thần có thể nuôi dưỡng. Thần có thể chăm sóc.
時釋種族語彼婦言 : 汝等一切年少盛壯。意耽色慾。
Thời Thích chủng tộc ngữ bỉ phụ ngôn : Nhữ đẳng nhất thiết niên thiểu thịnh tráng. Ý đam sắc dục.   
Thời họ tộc Thích bảo với các phụ nữ đó nói rằng : Các vị tất cả ít tuổi khỏe mạnh. Ý đam mê sắc dục.
汝等不能依時養育。亦復不能依法慈憐。 

Nhữ đẳng bất năng y thời dưỡng dục. Diệc phục bất năng y Pháp Từ lân.   

Các vị không thể dựa vào thời cuộc nuôi dưỡng. Lại cũng không thể dựa vào cách thức tâm Từ thương xót.
唯此摩訶波闍波提。親是童子真正姨母。 

Duy thử Ma-ha Ba-xà-ba-đề. Thân thị Đồng-tử chân chính di mẫu.
Chỉ có Ma Ha Ba Xà Ba Đề đây. Thân thích Dì ruột chân chính của Cậu bé đó. 

是故堪能將息養育童子之身。亦復堪能奉事大王。 

Thị cố kham năng tương tức dưỡng dục Đồng-tử chi thân. Diệc phục kham năng phụng sự Đại-vương. 

Vì thế có thể kham chịu sẽ an ủi nuôi dưỡng thân của Cậu bé. Lại cũng có thể kham chịu phụng sự Đại Vương.
彼諸釋種一切和合。勸彼摩訶波闍波提為母養育。 

Bỉ chư Thích chủng nhất thiết hòa hợp. Khuyến bỉ Ma-ha Ba-xà-ba-đề vi mẫu dưỡng dục.  

Hòa hợp tất cả các họ tộc Thích đó. Khuyên Ma Ha Ba Xà Ba Đề đó làm mẹ nuôi dưỡng. 

時淨飯王即將太子。付囑姨母摩訶波闍波提。 

Thời Tịnh-phạn Vương tức tương Thái-Tử. Phó chúc di mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-đề.   

Thời Vương Tịnh Phạn tức thời mang Thái Tử. Phó thác cho Dì ruột Ma Ha Ba Xà Ba Đề.  

以是太子親姨母故而告之言 : 善來夫人 ! 如是童子應當養育。
Dĩ thị Thái-tử thân di mẫu cố nhi cáo chi ngôn : Thiện lai Phu-nhân ! Như thị Đồng-tử ứng đương dưỡng dục.   

Do vì là Dì ruột thân thích của Thái Tử mà thông báo nói rằng : Phu nhân thiện tới ! Cậu bé như thế cần phải nuôi dưỡng.
善須護持應令增長。依時澡浴。又別簡取三十二女。 

Thiện tu hộ trì ưng linh tăng trưởng. Y thời táo dục. Hựu biệt giản thủ tam thập nhị nữ.  

Cần phải giữ gìn cần giúp cho tăng trưởng. Theo thời tắm rửa. Cũng đặc biệt chọn lọc lấy 32 cô gái.
令助養育以八女人。擬抱太子以八女人。 

Linh trợ dưỡng dục dĩ bát nữ nhân. Nghĩ bão Thái-tử dĩ bát nữ nhân.  

Trợ giúp nuôi dưỡng dùng 8 người nữ. Ôm ẵm Thái Tử dùng 8 người nữ. 

洗浴太子以八女人。令乳太子以八女人。令其戲弄。 

Tẩy dục Thái-tử dĩ bát nữ nhân. Linh nhũ Thái-tử dĩ bát nữ nhân. Linh kỳ hí lộng.   

Tắm rửa cho Thái Tử dùng 8 người nữ. Giúp cho uống sữa dùng 8 người nữ. Giúp cho họ vui đùa.  

其淨飯王產生二子。一者太子字悉達多。二名難陀。 

Kỳ Tịnh-phạn Vương sản sinh nhị tử. Nhất giả Thái-tử tự Tất-đạt-đa. Nhị danh Nan-đà.  

Vương Tịnh Phạn đó sinh được 2 con trai. Một là Thái Tử tên là Tất Đạt Đa. Thứ hai tên là Nan Đà. 

其白飯王亦有二子。第一名難提迦。第二名為婆提唎迦。 

Kỳ Bạch-phạn Vương diệc hữu nhị tử. Đệ nhất danh Nan-đề-ca. Đệ nhị danh vi Bà-đề Lợi-ca.  

Vương Bạch Phạn đó cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là Nan Đề Ca. Thứ hai tên là Bà Đề Lợi Ca.
其斛飯王亦有二子。第一名阿難多。第二名為提婆達多。 

Kỳ Hộc-phạn Vương diệc hữu nhị tử. Đệ nhất danh A-nan-đa. Đệ nhị danh vi Đề-bà Đạt-đa.  

Vương Hộc Phạn đó cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là A Nan Đa. Thứ hai tên là Đề Bà Đạt Đa.

甘露飯王。亦有二子。第一名為阿尼盧豆。第二名為摩訶那摩。
Cam-lộ-phạn Vương diệc hữu nhị tử. Đệ nhất danh vi A-ni Lô-đậu. Đệ nhị danh vi Ma-ha Na-ma.  

Vương Cam Lộ Phạn đó cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là A Ni Lô Đậu. Thứ hai tên là Ma Ha Na Ma.
淨飯王妹。名阿彌多質多(口*邏)(隋言甘露味)。生於一子。名為底沙。 

Tịnh-phạn Vương muội. Danh A-di-đa Chất-đa-la (Tùy ngôn Cam-lộ-vị). Sinh ư nhất tử danh vi Để-sa.  

Em gái của Vương Tịnh Phạn. Tên là A Di Đa Chất Đa La (Tiếng Tùy là Cam Lộ Vị). Sinh được một con trai tên là Để Sa.
是時摩訶波闍波提太子姨母。白淨飯王作如是言 : 

Thị thời Ma-ha Ba-xà-ba-đề Thái-tử di mẫu. Bạch Tịnh-phạn Vương tác như thị ngôn :
Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề Dì ruột của Thái Tử. Báo cáo Vương Tịnh Phạn làm lới nói như thế :
謹依王勅不敢乖違。時波闍波提依於王命養育太子。 
Cẩn y Vương sắc bất cảm quai vi. Thời Ba-xà Ba-đề y ư Vương mệnh dưỡng dục Thái-tử.
Kính cẩn theo lệnh của Vương không dám trái lại. Thời Ma Ha Ba Xà Ba Đề tuân theo lệnh của Vương nuôi dưỡng Thái Tử. 

譬如日月從初一日。至十五日清淨圓滿。
Thí như nhật nguyệt tòng sơ nhất nhật. Chí thập ngũ nhật Thanh tịnh viên mãn.   

Ví như ngày tháng từ ngày mồng một. Tới ngày hôm rằm Thanh tịnh tròn vẹn đầy đủ. 

養育太子亦復如是。漸漸增長。 

Dưỡng dục Thái-tử diệc phục như thị. Tiệm tiệm tăng trưởng.  
Nuôi dưỡng Thái Tử cũng lại như thế. Dần dần tăng trưởng.
又復譬如尼拘陀樹得種好地。而漸增長後成大樹。 

Hựu phục thí như Ni-câu-đà thụ, đắc chúng hảo địa. Nhi tiệm tăng trưởng, hậu thành đại thụ.     

Cũng lại ví như cây Ni Câu Đà, được trồng trên đất tốt. Mà dần dần tăng trưởng, sau thành cây lớn. 

太子如是日日增長。從其太子出生已來淨飯王家。 

Thái-tử như thị, nhật nhật tăng trưởng. Tòng kỳ Thái-tử xuất sinh dĩ lai Tịnh-phạn Vương gia.   

Thái Tử như thế ngày ngày tăng trưởng. Từ khi Thái Tử được sinh ra tới nay gia đình Vương Tịnh Phạn. 

日日增長一切財利。金銀珍寶二足四足。無所乏少而說偈言 : 

Nhật nhật tăng trưởng nhất thiết tài lợi. Kim ngân trân bảo nhị túc tứ túc. Vô sở phạp thiểu nhi thuyết kệ ngôn :
Ngày ngày tăng thêm tất cả tài lợi. Vàng bạc châu báu 2 chân 4 chân. Không có thiếu thốn mà đọc bài kệ nói rằng :
五穀及財寶　　金銀諸衣服 

Ngũ cốc cập tài bảo. Kim ngân chư y phục. 

Lúa gạo và tiền vật. Vàng bạc và quần áo. 

或造或不造　　自然得充足 

Hoặc tạo hoặc bất tạo. Tự nhiên đắc sung túc.  

Hoặc làm hoặc không làm. Tự nhiên được đầy đủ. 

童子及慈母　　乳酪酥常豐 

Đồng-tử cập Từ mẫu. Nhũ lạc tô thường phong.   

Cậu bé và Mẹ hiền. Sữa bơ thường no đủ.  

慈母少乳者　　悉皆得盈溢 

Từ mẫu thiểu nhũ giả. Tất giai đắc doanh dật.   

Mẹ hiền sữa mẹ trẻ. Tất cả đều thừa thãi.  

時淨飯王所有怨讎。自然皆悉生平等心。 

Thời Tịnh-phạn Vương sở hữu oán thù. Tự nhiên giai tất sinh Bình-đẳng tâm.  

Thời tất cả oán thù của Vương Tịnh Phạn. Tự nhiên hết thảy đều sinh tâm Bình đẳng. 

平等心已漸生親厚。既生親厚共王同心。 

Bình đẳng tâm dĩ tiệm sinh thân hậu. Ký sinh thân hậu cộng Vương đồng tâm.   

Tâm đã Bình đẳng dần sinh ra thân thiết hậu đãi. Đã sinh ra thân thiết hậu đãi cùng với Vương đồng tâm nhất chí.
即便牢固一心一意。同願同行風雨隨時。 

Tức tiện lao cố nhất tâm nhất ý. Đồng nguyện đồng hành, phong vũ tùy thời.  

Tức thời liền kiên cố nhất tâm nhất ý. Cùng nguyện cùng làm, mưa gió theo thời. 

無諸災雹亦無擾亂。少種多收彼諸苗稼。 

Vô chư tai bạc diệc vô nhiễu loạn. Thiểu chúng đa thu bỉ chư miêu giá.   

Không có các tai họa mưa đá cũng không có nhiễu loạn. Trồng ít thu hoạch nhiều lúa mạch tươi tốt.
一切藥草樹木園林。隨色長色諸香豐足。 

Nhất thiết dược thảo thụ mộc viên lâm. Tùy sắc trưởng sắc, chư hương phong túc.   

Tất cả vườn trừng cây cối cây thuốc. Tùy theo sắc tăng trưởng sắc, các hương đầy đủ. 

隨味具味依限成熟。終不過時。 

Tùy vị cụ vị, y hạn thành thục. Chung bất quá thời.  

Tùy theo vị đầy đủ vị, theo thời hạn được chín. Cuối cùng không lỗi thời. 

皆是太子威德力故。一切城內所懷妊者安隱得生。 

Giai thị Thái-tử uy Đức lực cố. Nhất thiết thành nội sở hoài nhâm giả an ổn đắc sinh.  

Đều là do lực uy Đức của Thái Tử. Ở bên trong thành tất cả người nếu có mang thai được sinh yên ổn.
又諸人民無眾疫橫亦無夭死。以此太子威德力故。 

Hựu chư nhân dân vô chúng dịch hoạnh, diệc vô yêu tử. Dĩ thử Thái-tử uy Đức lực cố.  

Cũng lại các người dân không có các dịch bệnh bất ngờ, cũng không có chết yểu. Do vì lực uy Đức của Thái Tử này. 

側近所有一切人民。長者居士各各自守。 

Trắc cận sở hữu nhất thiết nhân dân. Trưởng-giả Cư-sĩ các các tự thủ.  

Bên cạnh tất cả toàn bộ người dân. Trưởng giả Cư sĩ tu tại gia từng người tự bảo vệ. 

不相求及無此求彼。彼當與我設令因事。 

Bất tương cầu cập vô thử cầu bỉ. Bỉ đương dữ Ngã thiết linh nhân sự.   

Không cùng nhau cầu cùng với không có cái này cầu cái kia. Cái đó cần cho Ta nhân do sự việc bày đặt giúp cho.
所須少多貸換假借。彼應多與不生是念。 

Sở tu thiểu đa thải hoán giả tá. Bỉ ưng đa dữ bất sinh thị niệm.   

Nếu cần bao nhiêu cho vay trao đổi mượn vay mượn. Họ không sinh suy ngẫm đó cần ban cho nhiều.
須若干者即與若干。城內人民各各相尊。 

Tu nhược can giả tức dữ nhược can. Thành nội nhân dân các các tương tôn.   

Cần bao nhiêu tức thì ban cho bấy nhiêu. Nhân dân bên trong thành từng người tôn trọng lẫn nhau. 

孝養父母敬事師長。以是太子威德力故亦如往昔。 

Hiếu dưỡng phụ mẫu kính sự sư trưởng. Dĩ thị Thái-tử uy Đức lực cố diệc như vãng tích.  

Hiếu dưỡng cha mẹ kính trọng việc sư trưởng. Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó cũng như trước kia.
如法行行。一切諸王。人民士庶。皆依法行。 

Như Pháp hành hạnh. Nhất thiết chư Vương. Nhân dân sĩ thứ. Giai y Pháp hành. 

Như Pháp thực hành Hạnh. Tất cả các Vương. Nhân dân Sĩ tử thứ dân. Đều thực hành dựa theo Pháp.
悉持十善具足而行。國內無怖五穀豐登。 

Tất trì Thập thiện cụ túc nhi hành. Quốc nội vô bố, ngũ cốc phong đăng.   

Đều giữ đầy đủ 10 Nghiệp thiện mà thực hành. Bên trong nước không có sợ hãi, lúa gạo dư thừa.
遠離飢儉。如是如是。淨飯王國。一切境內。 

Viễn ly cơ kiệm. Như thị như thị. Tịnh-phạn Vương quốc nhất thiết cảnh nội.  

Thiếu thốn đói khát rời xa. Như thế đúng như thế. Đất nước của Vương Tịnh Phạn tất cả bên trong biên giới. 

無有飢儉亦無驚怖。五穀豐饒。一切人民如法而行。
Vô hữu cơ kiệm diệc vô kinh bố. Ngũ cốc phong nhiêu. Nhất thiết nhân dân như Pháp nhi hành.   

Không có thiếu thốn đói khát cũng không có kinh hãi. Lúa gạo dư thừa. Tất cả nhân dân như Pháp mà thực hành.
種種布施。作諸功德。造諸園林。 

Chủng chủng Bố-thí. Tác chư công Đức. Tạo chư viên lâm.   

Bố thí đủ loại. Làm các công Đức. Tạo ra các vườn rừng. 

造諸大義。井泉池渠。皆悉自現。天舍廟堂。 

Tạo chư đại nghĩa. Tỉnh tuyền trì cừ. Giai tất tự hiện. Thiên xá miếu đường.   

Tạo ra các ân nghĩa lớn. Giếng suối ao ngòi. Tất cả đều tự hiện ra. Miếu đường quán xá cõi Trời.
曹局省府皆亦自然。人無枉橫。一切人民皆並歡喜。
Tào cục tỉnh phủ giai diệc tự nhiên. Nhân vô uổng hoạnh. Nhất thiết nhân dân giai tịnh hoan hỉ.    

Nha cục tỉnh phủ đều cũng tự nhiên. Người không có oan uổng ngang trái. Tất cả nhân dân đều cùng nhau vui mừng.
猶如天上無有差殊。以於太子威德力故。 

Do như Thiên thượng vô hữu sái thù. Dĩ ư Thái-tử uy Đức lực cố.  

Giống như ở trên Trời không có sai khác. Do vì được lực uy Đức của Thái Tử.
如是諸事莫不成就。如偈所說。 

Như thị chư sự mạc bất thành tựu. Như kệ sở thuyết.  

Các việc như thế tất cả đều thành công. Được như bài kệ nói. 

人民順尊教　　不慳亦不惜 

Nhân dân thuận Tôn giáo. Bất khan diệc bất tích.   

Nhân dân thuận Tôn giáo. Không keo cũng không tiếc.  

無不如法行　　慈心不起殺 
Vô bất như Pháp hành. Từ tâm bất khởi sát.  

Tất cả làm như Pháp. Tâm từ không sinh giết. 

飢渴既得解　　飲食皆充足 

Cơ khát ký đắc giải. Ẩm thực giai sung túc.  

Đói khát đã được bỏ. Ăn uống đều đầy đủ. 
一切悉歡喜　　並受如天樂 

Nhất thiết tất hoan hỉ. Tịnh thụ như Thiên lạc. 

Tất cả đều vui mừng. Nhận vui như trên Trời. 

時淨飯王過軫宿辰取角宿日。為大子作眾寶瓔珞。 

Thời Tịnh-phạn Vương quá chẩn tú thần, thủ giác tú nhật. Vị đại tử tác chúng bảo anh lạc.     

Thời Vương Tịnh Phạn qua sao Chẩn sáng sớm lấy ngày sao Giác. Vì con trai lớn làm đủ các loại chuỗi ngọc.
所謂手腕指脛釧鐶首飾。雜寶勝妙華鬘頸繫。 

Sở vị thủ oản chỉ hĩnh xuyến hoàn thủ sức. Tạp bảo thắng diệu hoa man cảnh hệ.     

Gọi là xuyến vàng cổ tay cổ chân ngón tay, vòng vàng trang sức trên đầu. Đủ loại vật báu vi diệu đẹp tốt, hoa Man treo trên cổ.  

種種瓔珞珠璣印文。指環臂磲腰珮金縷為帶。 
Chủng chủng anh lạc châu ki ấn văn. Chỉ hoàn tý cừ yêu bội, kim lũ vi đới.    

Đủ loại chuỗi ngọc châu ngọc ấn văn. Nhẫn ngón tay Xà cừ cổ tay, ngọc bội treo lưng, dây vàng làm dây đeo.
金鈴寶網種種摩尼。為莊嚴具靴履革屣。雜寶莊嚴。 

Kim linh bảo võng, chủng chủng Ma-ni.Vi trang nghiêm cụ, ngoa lý cách tỉ. Tạp bảo trang nghiêm.   

Linh vàng võng báu, đủ loại ngọc quý Như ý. Làm đồ dùng trang nghiêm, giầy da dép da. Đủ loại trang nghiêm.
其天寶冠最勝殊妙。復有五百釋種諸親。為於太子。 

Kỳ Thiên bảo quán tối thắng thù diệu. Phục hữu ngũ bách Thích chủng chư thân. Vị ư Thái-tử.
Mũ báu cõi Trời đó tối cao đặc biệt vi diệu. Lại có 5 trăm các thân thuộc của họ tộc Thích. Vì với Thái Tử.
各造一具雜妙瓔珞。如上莊嚴作已將詣淨飯王所。 

Các tạo nhất cụ tạp diệu anh lạc. Như thượng trang nghiêm tác dĩ tương nghệ Tịnh-phạn Vương sở.  

Họ tạo ra một đồ dùng nhiều chuỗi ngọc vi diệu. Trang nghiêm như ở trên, làm xong đem tới nơi ở của Vương Tịnh Phạn. 

而白王言 : 善哉大王 ! 我等所造此妙瓔珞。 

Nhi bạch Vương ngôn : Thiện tai Đại-vương ! Ngã đẳng sở tạo thử diệu anh lạc. 

Mà báo cáo Vương nói rằng : Thiện thay Đại Vương ! Chúng Thần tạo ra được chuỗi ngọc vi diệu này. 

七日七夜。唯願大王。以此瓔珞莊嚴太子。 

Thất nhật thất dạ. Duy nguyện Đại-vương. Dĩ thử anh lạc trang nghiêm Thái-tử.
Bảy ngày 7 đêm. Mong nguyện Đại Vương. Dùng chuỗi ngọc này trang nghiêm cho Thái Tử. 

當令我等不空疲勞。時淨飯王於其晨朝鬼宿之日。 

Đương linh Ngã đẳng bất không bì lao. Thời Tịnh-phạn Vương ư kỳ thần triêu quỷ tú chi nhật.     

Cần giúp cho chúng thần mệt mỏi rỗng không. Thời Vương Tịnh Phạn tới ngày sao Quỷ lúc sáng sớm hôm đó.
共一國師婆羅門名優陀耶那。是優陀夷比丘之父。 

Cộng nhất Quốc sư Bà-la-môn danh Ưu-đà-Da-na. Thị Ưu-đà-di Tì-kheo chi phụ.   

Cùng với một Quốc sư Bà La Môn tên là Ưu Đà Da Na. Là cha của Tì Kheo Ưu Dà Di.
并及五百諸婆羅門皆唱是言 : 甚大吉祥。
Tinh cập ngũ bách chư Bà-la-môn giai xướng thị ngôn : Thậm đại cát tường.  
Kể cả cùng với 5 trăm các Bà La Môn đều kêu lên nói như thế : Yên lành rất lớn. 

共將太子至彼一園。名曰無垢清淨莊嚴。 

Cộng tương Thái-tử chí bỉ nhất viên. Danh viết Vô-cấu Thanh-tịnh Trang-nghiêm.    

Cùng nhau mang Thái Tử tới một vườn đó. Tên là Vô Cấu Thanh tịnh Trang nghiêm. 

往昔已來貴之如塔。時彼園內復有無量無邊百千一切眾生。 

Vãng tích dĩ lai quý chi như Tháp. Thời kỳ viên nội phục hữu vô lượng vô biên bách thiên nhất thiết chúng sinh.  

Xa xưa tới nay quý trọng như Tháp. Thời ở bên trong vườn đó lại có vô lượng trăm nghìn tất cả chúng sinh.
男子婦人童男童女相喚雲會。集聚彼園欲觀太子。 

Nam tử phụ nhân đồng nam đồng nữ tương hoán vân hội. Tập tụ kỳ viên dục quan Thái-tử.
Con trai phụ nữ cậu bé cô bé cùng nhau hô hào tập hội. Tụ tập ở vườn đó muốn quan sát Thái Tử.
復更別駕一乘大車。載置種種瓔珞金銀飲食衣服。 

Phục canh biệt giá nhất thừa đại xa. Tải trí chủng chủng anh lạc kim ngân ẩm thực y phục. 

Mới lại đặc biệt đóng ngựa vào xe quý lớn. Chở đủ loại chuỗi ngọc vàng bạc đồ ăn uống quần áo được sắp xếp. 

悉令充備。於迦毘羅城內。街術四衢道頭及諸小巷。
Tất linh sung bị. Ư Ca-tì-la thành nội. Nhai thuật tứ cù đạo đầu cập chư tiểu hạng.     

Đều làm cho đầy đủ. Ở bên trong thành Ca Tì La. Đường phố ngã tư đầu đường cùng với các ngõ ngách. 

諸如是處設大布施。高聲唱言 : 凡所須者皆悉給與。 

Chư như thị xứ thiết đại Bố-thí. Cao thanh xướng ngôn : Phàm sở tu giả giai tất cấp dữ.   

Các nơi như thế làm Bố thí lớn. Cao giọng kêu lên nói rằng : Nếu ai có nhu cầu đều ban cấp cho tất cả.
如是駕在太子前行。復有八千雜種音樂作種種聲。 

Như thị giá tại Thái-tử tiền hành. Phục hữu bát thiên tạp chủng âm nhạc tác chủng chủng thanh.   

Như thế làm việc đóng xe ngựa ở trước Thái Tử. Lại có 8 nghìn các loại âm nhạc hỗn tạp tạo ra đủ loại âm thanh.
虛空自雨無量無邊雜妙花雨。復有無量百千諸女。 

Hư không tự vũ vô lượng vô biên tạp diệu hoa vũ. Phục hữu vô lượng bách thiên chư nữ.  

Ở trong khoảng không tự mưa rơi xuống vô lượng vô biên đủ loại hoa vi diệu. Lại có vô lượng trăm nghìn các cô gái. 

皆以種種寶瓔珞莊飾其身。在於閣上。或在高臺。 

Giai dĩ chủng chủng bảo anh lạc, trang sức kỳ thân. Tại ư các thượng, hoặc tại cao đài.   

Đều dùng đủ loại chuỗi ngọc, trang sức trên thân của họ. Ở trên các lầu gác, hoặc ở trên đài cao. 

或在却敵或在城頭。及女牆邊。或城樓上。 

Hoặc tại khước địch hoặc tại thành đầu. Cập nữ tường biên hoặc thành lâu thượng.  

Hoặc ở tại nơi đường rút lui hoặc ở tại đầu thành. Cùng với cô gái ở bên cạnh tường hoặc ở trên lầu thành.
或窓牖中。或居堂脊。或立屋頭。手執諸華。 

Hoặc song dũ trung. Hoặc cư đường tích. Hoặc lập ốc đầu. Thủ chấp chư hoa.  

Hoặc ở bên trong khung cửa sổ. Hoặc sống ở trên lưng núi. Hoặc đứng trên đầu nhà. Tay cầm các hoa.
觀看太子。以花逆散於太子前。復有八千諸天寶女。 

Quan khán Thái-tử. Dĩ hoa nghịch tán ư Thái-tử tiền. Phục hữu bát thiên chư Thiên bảo nữ.  

Quan sát Thái Tử. Dùng hoa ném ngược lại về phía trước Thái Tử. Lại có 8 nghìn các cô gái quý cõi Trời.
手執掃箒身體莊嚴。在太子先耘除道路。 

Thủ chấp tảo trửu, thân thể trang nghiêm. Tại Thái-tử tiên vân trừ đạo lộ.   

Tay cầm chổi tre, thân thể trang nghiêm. Ở phía trước Thái Tử trừ bỏ cỏ trên đường đi.
一切釋種眷屬諸親。並悉在於淨飯王側及太子前。 

Nhất thiết Thích chủng quyến thuộc chư thân. Tịnh tất tại ư Tịnh-phạn Vương trắc cập Thái-tử tiền.    

Tất cả các thân thích quyến thuộc của họ tộc Thích. Cũng đều ở bên cạnh Vương Tịnh Phạn cùng với ở trước Thái Tử. 

次第而行。是時摩訶波闍波提。懷抱太子安置膝上。坐輦乘中。 
Thứ đệ nhi hành. Thị thời Ma-ha Ba-xà-ba-đề. Hoài bão Thái-tử an trí tất thượng. Tọa liễn thừa trung.  

Thứ tự mà đi. Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Ôm ẵm Thái Tử đặt yên trên đầu gối. Ngồi ở trong xe quý.
如是種種無量無邊莊嚴備已。將引太子往詣彼園。 

Như thị chủng chủng vô lượng vô biên trang nghiêm bị dĩ. Tương dẫn Thái-tử vãng nghệ kỳ viên. 

Như thế đủ loại vô lượng vô biên trang nghiêm đã chuẩn bị đầy đủ. Mang theo Thái Tử đi tới vườn đó.
爾時國師優陀夷父。共彼五百諸婆羅門。 

Nhĩ thời Quốc sư Ưu-đà-di phụ. Cộng bỉ ngũ bách chư Bà-la-môn. 

Khi đó Quốc sư cha của Ưu Đà Di. Cùng với 5 trăm các Bà La Môn đó. 

人人各以無量無邊吉祥之言。稱讚太子。持諸瓔珞。 

Nhân nhân các dĩ vô lượng vô biên cát tường chi ngôn. Xưng tán Thái-tử. Trì chư anh lạc. 

Nhân dân từng người dùng vô lượng vô biên lời nói yên lành. Ca ngợi Thái Tử. Mang theo các chuỗi ngọc. 

繫太子身。繫瓔珞已。太子身相皆悉隱障。 

Hệ Thái-tử thân. Hệ anh lạc dĩ. Thái-tử thân tướng giai tất ẩn chướng.   

Đeo lên thân của Thái Tử. Đã treo chuỗi ngọc. Thân tướng của Thái Tử chướng ngại tất cả đều ẩn núp. 

彼之瓔珞並各昏暗。無復精光猶如聚墨。 

Bỉ chi anh lạc tịnh các hôn ám. Vô phục tinh quang do như tụ mặc.   

Chuỗi ngọc đó từng cái đều mờ tối. Không trở lại ánh sáng trong, giống như vết mực. 

不能照曜無復光顯。譬如無價閻浮檀金。 

Bất năng chiếu diệu vô phục quang hiển. Thí như vô giá Diêm-phù-đàn kim. 

Không thể chiếu sáng tỏ không trở lại hiện ra ánh quang. Ví như Vàng Diêm Phù Đàn không có giá trị. 

欲於其邊安置丸炭。如是如是 ! 彼諸瓔珞。繫太子已。 

Dục ư kỳ biên an trí hoàn thán. Như thị như thị ! Bỉ chư anh lạc hệ Thái-tử dĩ.   

Muốn ở bên cạnh đó ổn định viên than củi. Như thế đúng như thế ! Các chuỗi ngọc đó treo lên Thái Tử xong.
猶如晝螢不能自現。所有瓔珞至太子身。 

Do như trú huỳnh bất năng tự hiện. Sở hữu anh lạc chí Thái-tử thân.  

Giống như đom đóm trong đêm không thể tự hiện ra. Tất cả chuỗi ngọc tới thân của Thái Tử.
不顯不現不照不曜。亦復如是。時彼人眾見此太子。 

Bất hiển bất hiện bất chiếu bất diệu. Diệc phục như thị. Thời bỉ nhân chúng kiến thử Thái-tử.   

Không hiện ra không chiếu sáng tỏ. Cũng lại như thế. Thời những người đó nhìn thấy Thái Tử này. 

有如是等希奇之事。未曾有法。各各唱言 : 

Hữu như thị đẳng hi kì chi sự. Vị tằng hữu Pháp. Các các xướng ngôn : 

Có như thế các loại việc kì lạ hiếm có. Pháp chưa từng có. Từng người kêu lên nói rằng : 

嗚呼嗚呼 ! 希有希有 ! 各各歡笑人人拍手。 
Ô hô ô hô ! Hi hữu hi hữu ! Các các hoan tiếu nhân nhân phách thủ.  

Chao ôi chao ôi ! Hiếm có hiếm có ! Từng người vui cười người người vẫy tay.
歌舞叫嘯擲弄衣掌。時彼園內有一天神曰名離垢。 

Ca vũ khiếu khiếu trịch lộng y chưởng. Thời kỳ viên nội hữu nhất Thiên-thần viết danh Ly-cấu. 

Ca múa kêu gọi huýt sáo gió ném xuống ngắm nghía quần áo. Thời ở trong vườn đó có một Thiên Thần tên là Ly Cấu.
然彼天神在於虛空。隱身不現而說偈言 : 

Nhiên bỉ Thiên-thần tại ư hư không. Ẩn thân bất hiện nhi thuyết kệ ngôn :
Đương nhiên Thiên Thần đó ở trên khoảng không. Ẩn thân không hiện ra mà đọc bài kệ nói rằng : 

假使此大地　　及城邑聚落 

Giả sử thử Đại-địa. Cập thành ấp tụ lạc.  

Giả sử Thế giới này. Cùng thành ấp làng xóm. 

山河諸樹木　　皆成閻浮金 
Sơn hà chư thụ mộc. Giai thành Diêm-phù kim.   

Núi sông các cây trồng. Đều thành Vàng Diêm Phù. 

佛一毛孔光　　具足威德相 

Phật nhất mao khổng quang. Cụ túc uy Đức tướng.  

Quang lỗ chân lông Phật. Đầy đủ cảnh uy Đức. 

翳彼如聚墨　　百福莊嚴滿 
Ế bỉ như tụ mặc. Bách Phúc trang nghiêm mãn.   

Che như vết mực đó. Đủ trăm Phúc trang nghiêm. 

瓔珞光相滅　　若人具諸相 

Anh lạc quang tướng diệt. Nhược nhân cụ chư tướng.  

Quang chuỗi ngọc cùng mất. Nếu người đủ các Tướng. 

第一勝報果　　不須瓔珞嚴 

Đệ nhất thắng báo quả. Bất tu anh lạc nghiêm.   

Được quả báo bậc nhất. Không cần ngọc trang nghiêm. 

時彼天神說此偈已。即持種種無量天花。 

Thời bỉ Thiên-thần thuyết thử kệ dĩ. Tức trì chủng chủng vô lượng Thiên hoa.  

Thời Thiên Thần đó đọc bài kệ xong. Tức thì đem đủ loại vô lượng hoa cõi Trời. 

散太子上還其本宮。爾時釋種諸親族等。 

Tán Thái-tử thượng hoàn kỳ bản cung. Nhĩ thời Thích chủng chư thân tộc đẳng. 

Tung lên trên Thái Tử trở về cung của người đó. Khi đó các thân tộc của họ tộc Thích.
即持無價碎末栴檀及細磨者。雜色牙席雜種諸藥具滿諸器。 

Tức trì vô giá toái mạt Chiên-đàn cập Tế-ma giả. Tạp sắc nha tịch tạp chủng chư dược cụ mãn chư khí.   

Tức thì đem Chiên Đàn vụn vô giá cùng với Tế Ma. Ngà đủ màu sắc hỗn tạp các loại thuốc đủ loại khí cụ. 
持與太子令莊嚴身。復持鹿車真金為輿。 

Trì dữ Thái-tử linh trang nghiêm thân. Phục trì lộc xa chân kim vi dữ.   

Đem dâng lên Thái Tử giúp cho thân trang nghiêm. Lại đem xe hươu, vàng mười dùng làm xe. 

種種船舫諸雜野獸。乃至馬駒雜寶所作。 

Chủng chủng thuyền phảng chư tạp dã thú. Nãi chí mã câu tạp bảo sở tác.  

Đủ loại thuyền mảng các loại thú hoang dã. Thậm chí ngựa con được làm bằng các vật quý. 

具施太子。恣令嬉戲具足八年。如是歡樂。 

Cụ thí Thái-tử. Tứ linh hi hí cụ túc bát niên. Như thị hoan lạc. 

Đầy đủ ban cho Thái Tử. Thỏa mãn vui đùa đầy đủ 8 năm. Vui sướng như thế. 

娛樂太子增長養育。然其不似世之嬰孩流涕不淨。 

Ngu lạc Thái-tử tăng trưởng dưỡng dục. Nhiên kỳ bất tự thế chi anh hài lưu thế bất tịnh.   

Thái Tử vui chơi nuôi dưỡng trưởng thành. Tuy nhiên Thái Tử không giống như trẻ nhỏ ở đời chảy ra nước mắt nước mũi không sạch.
無諸糞穢亦不呱啼呻吟嚬縮。不飢不渴。諸母養育常生歡喜。 

Vô chư phấn uế diệc bất oa đề hạp ngâm tần súc. Bất cơ bất khát. Chư mẫu dưỡng dục thường sinh hoan hỉ.  

Không có phân uế cũng không khóc đêm rên rỉ ngâm nga nhăn nhó. Không có đói khát. Các mẹ muôi dưỡng thường sinh vui mừng.
時淨飯王作是思惟。今我太子端正少雙。 

Thời Tịnh-phạn Vương tác thị tư duy. Kim Ngã Thái-tử đoan chính thiểu song.   

Thời Vương Tịnh Phạn làm suy nghĩ như thế. Nay Thái Tử của ta đoan chính không có hai. 

未知其力。竟復何如今可試看驗其強弱。 

Vị tri kỳ lực. Cánh phục hà như kim khả thí khán nghiệm kỳ cường nhược. 

Chưa biết sức lực của Thái Tử. Rốt cục nay phải làm thế nào thử xem chứng nghiệm mạnh yếu của Thái Tử.
爾時大王即共無量釋種童子同坐飲食。 

Nhĩ thời Đại-vương tức cộng vô lượng Thích chủng đồng tử đồng tọa ẩm thực.  

Khi đó Đại Vương tức thời cùng với vô lượng trẻ nhỏ của họ tộc Thích cùng nhau ngồi ăn uống.  

持一純金雕鏤之鉢。盛歡喜丸具足充滿。 

Trì nhất thuần kim điêu lũ chi bát. Thịnh Hoan-hỉ hoàn cụ túc sung mãn.  

Đem một chiếc bát đúc toàn vằng vàng. Viên Vui mừng đầy ắp đầy đủ. 

復以真金作諸環鎖。置諸一切眾童子前教令爭食。 

Phục dĩ chân kim tác chư hoàn tỏa. Trí chư nhất thiết chúng đồng tử tiền giáo lệnh tranh thực.  

Lại dùng vàng mười làm các khóa vòng ngọc. Đặt ở trước tất cả các trẻ nhỏ dạy cách tranh giành thức ăn.
又復聚於諸小白象。令與童子共相競食。

Hựu phục tụ ư chư tiểu bạch tượng. Lệnh dữ đồng tử cộng tương cạnh thực.  

Cũng lại tụ tập ở nơi các con voi trắng nhỏ. Lệnh cho các trẻ nhỏ cùng nhau tranh giành thức ăn.
語諸一切眾童子言 : 汝等當知 ! 如是白象將奪汝食。 

Ngữ chư nhất thiết chúng đồng tử ngôn : Nhữ đẳng đương tri ! Như thị bạch tượng tương đoạt Nhữ thực.  

Bảo với tất cả các cậu bé nói rằng : Các Cậu cần biết ! Như voi trắng đó sẽ đoạt lấy thức ăn của các Cậu.
時諸童子斷眾白象爭力不如。遂令象食。 

Thời chư đồng tử đoạn chúng bạch tượng tranh lực bất như. Toại lệnh tượng thực.
Thời các cậu bé hết sức tranh giành với các voi trắng không lấy được. Liền để cho voi ăn. 

然後始語太子令知。太子 ! 汝食今被他奪。 

Nhiên hậu thủy ngữ Thái-tử linh tri. Thái-tử ! Nhữ thực kim bị tha đoạt.   

Sau đó mới bảo Thái Tử làm cho biết. Thái Tử ! Thức ăn của Con nay bị chúng đoạt mất. 

是時太子即以兩手。執彼金鉢出少身力。 

Thị thời Thái-tử tức dĩ lưỡng thủ. Chấp bỉ kim bát xuất thiểu thân lực.   

Khi đó Thái Tử tức thời dùng hai tay. Cầm lấy bát vàng đó dùng chút ít lực của thân.
而壞彼鏁令象却頓不如太子。 

Nhi hoại bỉ tỏa lệnh tượng khước đốn bất như Thái-tử.
Mà phá tan vòng đó làm cho voi lui ngừng lại không bằng Thái Tử.
時淨飯王復為太子。多集羝羊安置宮內。 

Thời Tịnh-phạn Vương phục vị Thái-tử. Đa tập đê dương an trí cung nội.  

Thời Vương Tịnh Phạn lại vì Thái Tử. Tập trung nhiều dê đực ổn định ở trong cung.
為令太子生歡喜故。真金為鞍雜寶莊飾。 

Vị linh Thái-tử sinh hoan hỉ cố. Chân kim vị an tạp bảo trang sức.   

Do vì muốn làm cho Thái Tử sinh tâm vui mừng. Vàng mười làm yên cương trang sức các vật báu. 

種種瓔珞以嚴其身。金羅網覆。是時太子乘彼羊車。 

Chủng chủng anh lạc dĩ nghiêm kỳ thân. Kim la võng phúc. Thị thời Thái-tử thừa bỉ dương xa.  
Đủ loại chuỗi ngọc dùng để trang nghiêm thân của nó. Lưới võng phủ lên. Khi đó Thái Tử ngồi lên xe dê đó.
至於園林及其親叔。甘露飯等自餘諸釋。
Chí ư viên lâm cập kỳ thân thúc. Cam-lộ-phạn đẳng tự dư chư Thích.   

Tới nơi vườn rừng cùng với chú ruột của Thái Tử. Cam Lộ Phạn cùng với tự các Thích khác. 

各為諸子莊諸羝羊。具足如前。 

Các vi chư tử trang chư đê dương. Cụ túc như tiền.  

Họ vì các con trang sức các con dê đực. Đầy đủ như nói ở trên.
彼諸童子亦乘羊車。隨意遊戲。 

Bỉ chư đồng tử diệc thừa dương xa. Tùy ý du hí.  

Các cậu bé đó cũng ngồi xe dê. Tùy ý du chơi.
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　　Phật bản Hạnh Tập Kinh Tập học kĩ nghệ Phẩm đệ thập nhất.  

        Tập Kinh Hạnh gốc của Phật Phẩm thứ 11 Học tập kĩ nghệ.
時淨飯王知其太子年已八歲。 

Thời Tịnh-phạn Vương tri kỳ Thái-tử niên dĩ bát tuế.   

Thời Vương Tịnh Phạn biết Thái Tử đó đã 8 tuổi.
即會百官群臣宰相而告之言 : 卿等當知 ! 今我化內。 

Tức hội bá quan quần thần tể tướng nhi cáo chi ngôn : Khanh đẳng đương tri ! Kim Ngã hóa nội.  

Tức thời tập trung bá quan quần thần tể tướng mà thông báo nói rằng : Các Khanh cần biết ! Ta nay giáo hóa ở bên trong.
誰最有智。誰具技能。種種悉通。堪為太子作於師匠。 

Thùy tối hữu trí. Thùy cụ kĩ năng chủng chủng tất thông. Kham vị Thái-tử tác ư sư tượng.     

Ai có Trí tuệ tối cao. Ai có đầy đủ kĩ năng đủ loại đều tinh thông. Chịu nhận vì Thái Tử làm Thầy giỏi nghề.
教使學書及餘諸論。時諸臣等即報王言 : 大王當知 !
Giáo sử học thư cập dư chư luận. Thời chư thần đẳng tức báo Vương ngôn : Đại-vương đương tri !  
Dạy học sách vở cùng với các luận khác. Thời các quần thần tức thời trả lời Vương nói rằng : Đại Vương cần biết !

今有毘奢婆蜜多羅。善知諸論最勝最妙。
Kim hữu Tì-xa-bà Mật-đa-la. Thiện tri chư luận tối thắng tối diệu. 
Nay có Tì Xa Bà Mật Đa La. Thiện biết các luận tối cao tối vi diệu. 
如是大師堪教太子種種書論。 

Như thị Đại-sư kham giáo Thái-tử chủng chủng thư luận. 
Thầy lớn như thế chịu nhận dạy Thái Tử đủ loại sách luận.

時淨飯王即遣使人召彼毘奢婆蜜多羅。

Thời Tịnh-phạn Vương tức khiển sử nhân triệu bỉ Tì-xa-bà Mật-đa-la.  

Thời Vương Tịnh Phạn liền sai người mời Tì Xa Bà Mật Đa La đó.
而告之言 : 尊者大師 ! 汝能為我。 

Nhi cáo chi ngôn : Tôn-giả Đại-sư ! Nhữ năng vị Ngã.
Mà thông báo nói rằng : Tôn giả Thầy lớn ! Khanh có thể vì Ta. 

教此太子一切技藝諸書論不 ? 時蜜多羅報言 : 

Giáo thử Thái-tử nhất thiết kĩ nghệ chư thư luận phủ ? Thời Mật Đa-la báo ngôn : 

Dạy Thái Tử này tất cả kĩ nghệ các sách luận được không ? Thời Mật Đa La trả lời nói rằng :
大王謹依王命。我今堪能。時淨飯王。心生歡喜。 

Đại-vương cẩn y Vương mệnh. Ngã kim kham năng. Thời Tịnh-phạn Vương. Tâm sinh hoan hỉ.  

Đại Vương cẩn trọng xin theo lệnh của Vương. Thần nay có thể kham chịu. Thời Vương Tịnh Phạn. Tâm sinh vui mừng.
即占好日善宿吉時。共大釋種耆舊有德。 

Tức chiêm hảo nhật thiện tú cát thời. Cộng đại Thích chủng kì cựu hữu Đức.  

Tức thì xem xét ngày tốt thời gian thiện sao cát tường. Cùng với họ tộc Thích lớn kì cựu có Đức.
令其莊飾一切禮儀。種種所須悉令充備。 

Lệnh kỳ trang sức nhất thiết lễ nghi. Chủng chủng sở tu tất lệnh sung bị.  

Lệnh cho họ trang sức tất cả lễ nghi. Các loại cần có đều lệnh làm cho đầy đủ. 

復嚴五百諸釋種童。前後左右。周匝圍繞。 

Phục nghiêm ngũ bách chư Thích chủng đồng. Tiền hậu tả hữu chu tạp vi nhiễu. 

Lại trang nghiêm 5 trăm các cậu bé của các họ Thích. Trước sau phải trái vây tròn xung quanh.
更復別有無量無邊童男童女。隨從太子將昇學堂。 

Cánh phục biệt hữu vô lượng vô biên đồng nam đồng nữ. Tùy tòng Thái-tử tương thăng học đường.   

Lại thêm đặc biệt có vô lượng vô biên cậu bé cô bé. Đi theo Thái Tử đem tới lên trên học đường.
時彼大師毘奢蜜多。遙見太子威德力大。 

Thời bỉ Đại-sư Tì-xa Mật-đa. Dao kiến Thái-tử, uy Đức lực đại.  

Thời Thầy lớn Tì Xa Mật Đa đó. Từ xa nhìn thấy Thái Tử, lực uy Đức lớn. 

不能自禁。遂使其身。從座怱起屈身頂禮於太子足。禮拜起已。 

Bất năng tự cấm toại sử kỳ thân. Tòng tọa hốt khởi khuất thân đỉnh lễ ư Thái-tử túc. Lễ bái khởi dĩ.    

Không thể tự cấm kị liền sai khiến thân của mình. Từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên phục thân đỉnh lễ chân Thái Tử. Lễ bái xong đứng dậy.
四面顧視生大羞慚。時蜜多羅生慙愧已。 

Tứ diện cố thị sinh đại tu tàm. Thời Mật-đa-la sinh tàm quý dĩ.    

Cố nhìn 4 bên sinh hổ thẹn lớn. Thời Mật Đa La đã sinh hổ thẹn. 

於虛空中有一天子。名曰淨妙從兜率宮。 

Ư hư không trung hữu nhất Thiên-tử. Danh viết Tịnh-diệu tòng Đâu-suất cung.   

Ở trong khoảng không có một người Trời. Tên là Tịnh Diệu từ cung Trời Đâu Suất.
共於無量無邊最大諸天神王。恒常守護是大子者。 

Cộng ư vô lượng vô biên tối đại chư Thiên-thần Vương. Hằng thường thủ hộ thị đại tử giả. 
Cùng với vô lượng vô biên các Thiên Thần Vương tối cao. Hằng thường bảo vệ người con lớn đó.
在彼虛空隱身不現而說偈言 : 

Tại bỉ hư không ẩn thân bất hiện nhi thuyết kệ ngôn : 

Ẩn thân ở tại trong khoảng không đó không hiện ra mà đọc bài kệ nói rằng : 

世間諸技藝　　及餘諸經論 

Thế-gian chư kĩ nghệ. Cập dư chư Kinh luận.  

Các kĩ nghệ Thế gian. Cùng các Kinh Luận khác. 

此人悉能知　　亦能教示他 

Thử nhân tất năng tri. Diệc năng giáo thị tha.  

Người này đều năng biết. Cũng năng dạy người khác. 

是勝眾生者　　隨順世間故 
Thị thắng chúng sinh giả. Tùy thuận Thế-gian cố.  

Chúng sinh tối cao đó. Do thuận theo Thế gian. 

往昔久習來　　今示從師學 

Vãng tích cửu tập lai. Kim thị tòng Sư học.   

Trước kia tới học tập. Nay học mách bảo thầy.
出世所有智　　諸諦及諸力 

Xuất-thế sở hữu Trí. Chư Đế cập chư lực.   

Có Trí rời Thế gian. Thánh đế và các Lực. 

因緣所生法　　生已及滅無 

Nhân-duyên sở sinh Pháp. Sinh dĩ cập diệt vô. 

Pháp sinh do Nhân duyên. Sinh xong và mất không.
一念知彼等　　名色現不現 

Nhất niệm tri bỉ đẳng. Danh sắc hiện bất hiện.  

Một niệm hiểu bọn chúng. Danh sắc hiện không hiện. 

猶尚能證知　　況復諸文子 

Do thượng năng chứng tri. Huống phục chư văn tử.  

Do còn năng chứng biết. Huống lại các văn chương. 

爾時天子說此偈已。以種種華散太子上。即還本宮。 

Nhĩ thời Thiên-tử thuyết thử kệ dĩ. Dĩ chủng chủng hoa tán Thái-tử thượng. Tức hoàn bản cung.   
Khi đó người Trời đọc xong bài kệ đó. Dùng đủ loại hoa rắc lên trên Thái Tử. Tức thì trở về cung của mình. 

時淨飯王即持種種無價珍寶。以用布施諸婆羅門。 

Thời Tịnh-phạn Vương tức trì chủng chủng vô giá trân bảo. Dĩ dụng Bố-thí chư Bà-la-môn.  

Thời Vương Tịnh Phạn liền đem tới đủ loại châu báu vô giá. Dùng để Bố thí cho các Bà La Môn. 

復持種種百味飲食。施設眾座諸婆羅門將是太子。 

Phục trì chủng chủng bách vị ẩm thực. Thí thiết chúng tòa chư Bà-la-môn tương thị Thái-tử.
Lại đem theo đủ loại đồ ăn uống trăm vị. Làm ra các chỗ ngồi cho các Bà La Môn đem cho Thái Tử đó.
付彼大師毘奢蜜多。留諸乳母令侍太子。即還王宮。 

Phó bỉ Đại-sư Tì-xa Mật-đa. Lưu chư nhũ mẫu linh thị Thái-tử. Tức hoàn Vương cung. 

Phó thác cho Thầy lớn Tì Xa Mật Đa. Để lại các vú nuôi giúp nâng đỡ Thái Tử. Tức thời trở về cung của Vương.
爾時太子既初就學。將好最妙牛頭栴檀。 

Nhĩ thời Thái-tử ký sơ tựu học. Tương hảo tối diệu Ngưu-đầu Chiên-đàn. 

Khi đó Thái Tử đã bắt đầu theo học. Đem Ngưu đầu Chiên đàn tốt tối cao vi diệu.
作於書板純用七寶。莊嚴四緣。以天種種殊特妙香。 

Tác ư thư bản thuần dụng thất bảo. Trang nghiêm tứ duyên. Dĩ Thiên chủng chủng thù đặc diệu hương.    

Làm chiếc bảng viết toàn bằng 7 vật quý. Bốn cạnh trang nghiêm. Dùng đủ loại hương đặc biệt vi diệu của cõi Trời.
塗其背上。執持至於毘奢蜜多阿闍梨前而作是言 :
Đồ kỳ bối thượng. Chấp trì chí ư Tì-xa Mật-đa A-xà-lê tiền nhi tác thị ngôn :  

Bôi lên trên lưng của nó. Cầm đem tới trước mặt Tì Xa Mật Đa A Xà Lê mà làm lời nói như thế :
尊者闍梨 ! 教我何書(元少一書)。或復梵天所說之書(今婆羅門書正十四音是)。 

Tôn-giả Xà-lê ! Giáo Ngã hà thư (nguyên thiểu nhất thư). Hoặc phục Phạm-thiên sở thuyết chi thư (kim Bà-la-môn thư chính thập tứ âm thị).
Tôn giả Xà Lê ! Dạy Ta sách gì (bắt đầu 1 cuốn sách nhỏ). Hoặc lại là sách nói về cõi Trời Phạm (Sách của Bà La Môn ngày nay chính là 14 âm).
佉盧虱吒書(隋言驢脣)。富沙迦羅仙人說書(隋言蓮花)。 

Khư-lô sắt-tra thư (Tùy ngôn Lư thần). Phú-sa Ca-la Tiên nhân thuyết thư (Tùy ngôn Liên-hoa).
Sách Khư Lô Sắt Tra (tiếng Tùy la Môi của con lừa). Sách nói về người Tiên Phú Sa Ca La (tiếng Tùy là Hoa sen).
阿迦羅書(隋言節分)。瞢伽羅書(隋言吉祥)。耶寐(亡毘反)尼書(隋言大秦國書)。 

A-ca-la thư (Tùy ngôn tiết phần). Măng-già-la thư (Tùy ngôn Cát tường). Da-mị (vong tì phản)-ni thư (Tùy ngôn Đại Tần quốc thư).
Sách A Ca La (tiếng Tùy là Phân tiết). Sách Ma Đăng Già (tiến Tùy là Cát tường). Sách Da Mị Ni ( tiếng Tùy là sách nói về nước Đại Tần).
鴦瞿梨書(隋言指書)。耶那尼迦書(隋言駄乘)。 

Ương-cồ-lê thư (Tùy ngôn Chỉ thư). Da-na Ni-ca thư (Tùy ngôn Đà thừa).
Sách Ương Cồ Lê (tiếng Tùy là sách nói về ngón tay). Sách Da Na Ni Ca (tiếng Tùy là ngồi trên lạc đà) 

娑伽婆書(隋言牸牛)。波羅婆尼書(隋言樹葉)。波流沙書(隋言惡言)。 

Sa-già-bà thư (Tùy ngôn Tự ngưu). Ba-la Bà-ni thư (Tùy ngôn Thụ-diệp). Ba-lưu-sa thư (Tùy ngôn  Ác ngôn).
Sách Sa Bà Già (tiếng Tùy là trâu cái). Sách Ba La Bà Ni (tiếng Tùy là Lá cây). Sách Ba Lưu Sa (tiếng Tùy là nói ác).
毘多荼書(隋言起屍)。陀毘荼國書(隋云南天竺)。 

Tì-đa-đồ thư (Tùy ngôn Khởi thi). Đà-tì-đồ quốc thư (Tùy Vân Nam Thiên Trúc).
Sách Tì Đa Đồ (tiếng Tùy là xác chết đứng dậy). Sách nói về nước Đà Tì Đồ (tiếng Tùy là nước Vân Nam Thiên Trúc).
脂羅低書(隋言裸形人)。度其差那婆多書(隋言右旋)。優伽書(隋言嚴熾)。 

Chi-la-đê thư (Tùy ngôn Lỏa hình nhân). Độ-kỳ-sái Na-bà-đa thư (Tùy ngôn Hữu toàn). Ưu-già thư   (Tùy ngôn nghiêm sí).
Sách Chi La Đê (tiếng Tùy là người cởi trần). Sách Độ Kì Sái Na Bà Đa (tiếng Tùy là xoay tròn sang bên phải). Sách Ưu Già (tiếng Tùy là lửa cháy rất mạnh).
僧佉書(隋言算計)。阿婆勿陀書(隋言覆)。 

Tăng-khư thư (Tùy ngôn Toán kế). A-bà Vật-đà thư (Tùy ngôn Phúc).
Sách Tăng Khư (tiếng Tùy là tính kế). Sách A Bà Vật Đà (tiếng Tùy là che phủ).
阿(少/兔)盧摩書(隋言順)。毘耶寐奢羅書(隋言雜)。陀羅多書(烏場邊山)。 

A-nậu Lô-ma thư (Tùy ngôn thuận). Tì-da-mị Xa-la thư (Tùy ngôn tạp). Đà-la-đa thư (ô trường biên sơn).
Sách A Nậu Lô Ma (tiếng Tùy là thuận theo). Sách Tì Da Mị Xa La (tiếng Tùy là hỗn độn). Sách Đà La Đa (núi bên cạnh bãi quạ)
西瞿耶尼書(無隋言)。珂沙書(疏勒)。脂那國書(大隋)。摩那書(斗升)。 

Tây-cồ Da-ni thư (vô Tùy ngôn). Kha-sa thư (sơ lặc). Chi-na quốc thư (Đại Tùy). Ma-na thư (đấu   thăng).
Sách Tây Cồ Da Ni (không có trong tiếng Tùy). Sách Kha Sa (ép buộc trình bày). Sách nói về nước Trung hoa (Đại Tùy). Sách Ma Na (đấu và thăng).
未荼叉羅書(中字)。毘多悉底書(尺)。富數波書(花)。 

Vị-đồ xoa-la thư (trung tự). Tì-đa Tất-để thư (xích). Phú-số-ba thư (hoa).
Sách Vị Đồ Xoa La (chữ trung tâm). Sách Tì Đa Tất Để (thước đo). Sách Phú Số Ba (hoa).
提婆書(天)。那伽書(龍)。夜叉書(無隋語)。乾闥婆書(天音聲)。 

Đề-bà thư (Thiên). Na-già thư (Long). Dạ-xoa thư (vô Tùy ngữ). Càn-thát-bà thư (Thiên âm thanh).
Sách Đề Bà (Trời). Sách Na Già (Rồng). Sách Dạ Xoa (tiếng Tùy không có). Sách Càn Thát Bà (âm thanh cõi Trời). 

阿脩羅書(不飲酒)。迦婁羅書(金翅鳥)。緊那羅書(非人)。 

A-tu-la thư (bất ẩm tửu). Ca-lâu-la thư (kim-sí điểu). Khẩn-na-la thư (phi nhân).
Sách A Tu La (không uống rượi). Sách Ca Lâu La (Chim Kim sí). Sách Khẩn Na La (không phải người).
摩睺羅伽書(大蛇)。彌伽遮迦書(諸獸音)。迦迦婁多書(烏音)。 

Ma-hầu La-già thư (đại xà). Di-già Già-ca thư (chư thú âm). Ca-ca Lâu-đa thư (ô âm).
Sách Ma Hầu La Già (Rắn lớn). Sách Di Già Già Ca (âm thanh của các thú vật). Sách Ca Ca Lâu Đa (tiếng kêu của quạ). 

浮摩提婆書(地居天)。安多梨叉提婆書(虛空天)。 

Phù-ma Đề-bà thư (địa cư Thiên). An-đa-lê Xoa-đề-bà thư (hư không Thiên).
Sách Phù Ma Đề Bà (người Trời sống ở trên mặt đất). Sách An Đa Lê Xoa Đề Đà (người Trời sống trong không gian).
欝多羅拘盧書(須彌北)。逋婁婆毘提呵書(須彌東)。烏差波書(舉)。 

Uất-Đa-la Câu-lô thư (Tu-di Bắc). Bô-lâu-bà Tì-đề-ha thư (Tu-di Đông). Ô-sái-ba thư (cử).
Sách Uất Đa La Câu Lô (Phía bắc Núi Tu Di). Sách Bô Lâu Bà Tì Đề Ha (phía Đông núi Tu Di). Sách Ô Sái Ba (nâng lên).
膩差波書(擲)。娑伽羅書(海)。跋闍羅書(金剛)。 

Nhị-sái-ba thư (trịch). Sa-già-la thư (hải). Bạt-xà-la thư (Kim-cương).
Sách Nhị Sái Ba (ném). Sách Sa Già La (biển). Sách Bạt Xà La (Kim Cương).
梨伽波羅低梨伽書(往復)。毘棄(音牒)多書(食殘)。 

Lê-già ba-la đê-lê-già thư (vãng phục). Tì-khí (âm điệp)-đa thư (thực tàn).
Sách Lê Già Ba La Đê Lê Già (trở lại). Sách Tì Khí Đa (ăn tàn hại)
阿(少/兔)浮多書(未曾有)。奢娑多羅跋多書(如伏轉)。伽那那跋多書(算轉)。 

A-nậu-phù-đa thư (vị tằng hữu). Xa-sa-đa La-bạt-đa thư (như phục chuyển). Già-na-na Bạt-đa thư (toán chuyển).
Sách A Nậu Phù Đa (chưa từng có). Sách Xa Sa Đa La Bạt Đa (chuyển hàng phục như thế). Sách Già Na Na (chuyển tính toán).
優差波跋多書(舉轉)。尼差波跋多書(擲轉)。 

Ưu-sái-ba Bạt-đa thư (cử chuyển). Ni-sái-ba Bạt-đa thư (trịch chuyển).
Sách Ưu Sái Ba Bạt Đa (nâng chuyển). Sách Ni Sái Ba Bạt Đa (ném chuyển) 

波陀梨佉書(足)。毘拘多羅波陀那地書(從二增上句)。 

Ba-đà Lê-khư thư (túc). Tì-câu-đa-la Ba-đà-na-địa thư (tòng nhị tăng thượng cú).
Sách Ba Đà Lê Khư (chân). Sách Tì Câu Đa La Ba Đà Na Địa (câu tăng lên từ 2). 

耶婆陀輸多羅書(增十句已上)。未荼婆哂尼書(中流)。 

Da-bà-đà Du-đa-la thư (tăng thập cú dĩ thượng). Vị-đồ Bà-sẩn-ni thư (trung lưu).
Sách Da Bà Đà Du Đa La (tăng 10 câu trở lên). Sách Vị Đồ Bà Sẩn Ni (giữa giòng chảy). 

梨沙耶娑多波恀比多書(諸仙苦行)。陀羅尼卑叉梨書(觀地)。 

Lê-sa-da-sa Đa-ba-thị-tỉ-đa thư (chư Tiên Khổ-hạnh). Đà-la-ni Ti-xoa-lê thư (quan địa).
Sách Lê Sa Da Sa Đa Ba Thị Tỉ Đa (Hạnh khổ của các Tiên). Sách Đà La Ni Ti Xoa Lê (quan sát đất). 

伽伽那卑麗叉尼書(觀虛空)。薩蒱沙地尼山陀書(一切藥果因)。 

Già-già-na-ti-lệ -xoa-ni thư (quan hư không). Tát-bồ-sa-địa Ni-sơn-đà thư (nhất thiết dược quả nhân).
Sách Già Già Na Ti Lệ Xoa Ni (quan sát khoảng không). Sách Tát Bồ Sa Địa Ni Sơn Đà (Nguyên do của tất cả quả dược liệu) 

沙羅僧伽何尼書(總覽)。薩婆婁多書(一切種音)。 

Sa-la tăng-già hà-ni thư (tổng lãm). Tát-bà lâu-đa thư (nhất thiết chủng âm).
Sách Sa La Tăng Già Hà Ni (xem tổng thể). Sách Tát Bà Lâu Đa (tất cả cá loại âm thanh). 

爾時太子說是書已。復諮蜜多阿闍梨言 : 

Nhĩ thời Thái-tử thuyết thị thư dĩ. Phục tư Mật-đa A-xà-lê ngôn : 

Khi đó Thái Tử nói xong sách kia. Lại hỏi Mật Đa A Xà Lê nói rằng : 

此書凡有六十四種。未審尊欲教我何書 ? 

Thử thư phàm hữu lục thập tứ chủng. Vị thẩm Tôn dục giáo Ngã hà thư ?   

Sách này thường có 64 loại. Chưa hỏi kĩ xem Tôn giả muốn dạy Ta sách gì ?
是時毘奢婆蜜多羅。聞於太子說是書已。 

Thị thời Tì-xa-bà Mật-đa-la văn ư Thái-tử thuyết thị thư dĩ.   

Lúc đó Tì Xa Bà Mật Đa La nghe được Thái Tử nói sách kia xong. 

內心歡喜悅豫熈怡。密懷私慙。折伏貢高我慢之心。 

Nội tâm hoan hỉ duyệt dự hi di. Mật hoài tư tàm. Chiết phục cống cao Ngã mạn chi tâm.   

Trong tâm vui mừng phấn khởi dễ dãi. Thầm nhớ tự nhớ hổ thẹn. Bẻ gãy tâm tự kiêu mạn công cao.
向於太子而說偈言 : 

Hướng ư Thái-tử nhi thuyết kệ ngôn :
Hướng về Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng : 

希有清淨智慧人　　善順於諸世間法 

Hi hữu Thanh tịnh Trí-tuệ nhân. Thiện thuận ư chư Thế-gian Pháp.  

Hiếm có người Trí tuệ Thanh tịnh. Thiện thuận với các Pháp Thế gian. 

自已該通一切論　　復更來入我學堂 

Tự dĩ cai thông nhất thiết luận. Phục cánh lai nhập Ngã học đường.   

Đã tự thông hết tất cả Luận. Lại thêm tới học đường của Con. 

如是書名我未知　　其今悉皆誦持得 

Như thị thư danh Ngã vị tri. Kỳ kim tất giai tụng trì đắc.   

Tên sách như thế Con chưa biết. Nếu nay đều tụng trì được hết. 

是為天人大尊導　　今復更欲覓於師 

Thị vị Thiên-nhân đại tôn đạo. Kim phục cánh dục mịch ư sư.   

Tôn quý lớn hướng dẫn người Trời. Nay lại càng muốn tìm nơi thầy.
爾時復有五百釋種諸臣童子。俱共太子。 

Nhĩ thời phục hữu ngũ bách Thích chủng chư thần đồng tử. Câu cộng Thái-tử.
Khi đó lại có 5 trăm các cậu bé của đại thần họ tộc Thích. Đều cùng với Thái Tử. 

齊入學堂學書唱字。以是太子威德力故。 

Tề nhập học đường học thư xướng tự. Dĩ thị Thái-tử uy Đức lực cố.  

Đều vào học đường học viết đọc chữ. Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó.
復有諸天神力加故。諸音響中。出種種聲。 

Phục hữu chư Thiên-thần lực gia cố. Chư âm hưởng trung xuất chủng chủng thanh.   

Do lại có thêm lực trợ giúp của Thiên Thần. Trong các âm hưởng sinh ra đủ loại âm thanh. 

唱阿字時諸行無常。出如是聲。 

Xướng A tự thời, chư Hạnh Vô-thường. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ A, các Hạnh Biến đổi. Sinh ra âm thanh như thế.
唱伊字時一切諸根門戶閉塞。出如是聲。 

Xướng y tự thời, nhất thiết chư Căn, môn hộ bế tắc. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Y, tất cả các Căn, nhà cửa đóng lại. Sinh ra âm thanh như thế.

唱優字時心得寂定。出如是聲。 

Xướng Ưu tự thời, tâm đắc Tịch-định. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Ưu, tâm được Định Vắng vẻ. Sinh ra âm thanh như thế.
唱(嘌-示+土)字時諸六入道皆證知故。出如是聲。 

Xướng Thổ tự thời, chư Lục-nhập Đạo giai chứng tri cố. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Thổ, các Đạo 6 Nhập đều biết chứng nghiệm. Sinh ra âm thanh như thế.
唱嗚字時當得渡於大煩惱海。出如是聲。 

Xướng Ô tự thời, đương đắc độ ư đại Phiền-não hải. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Ô, đang được vượt qua biển Phiền não lớn. Sinh ra âm thanh như thế.
唱迦字時當受諸有業報所作。出如是聲。 

Xướng Ca tự thời, đương thụ chư hữu Nghiệp báo sở tác. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Ca, đang nhận lấy các Nghiệp báo Có làm được. Sinh ra âm thanh như thế.
唱佉字時教拔一切煩惱根本。出如是聲。 

Xướng Khư tự thời, giáo bạt nhất thiết Phiền-não căn bản. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Khư, dạy rút bỏ tất cả gốc rễ của Phiền não. Sinh ra âm thanh như thế.
唱伽字時十二因緣甚深難越。出如是聲。 

Xướng Già tự thời, thập nhị Nhân-duyên thậm thâm nan việt. Xuất như thị thanh.     

Khi đọc lên chữ Già, 12 Nhân duyên rất thâm sâu khó vượt qua. Sinh ra âm thanh như thế.
唱(口*恒)字時諸無明蓋覆翳甚厚。當淨除滅。出如是聲。 

Xướng Hằng tự thời, chư Vô-minh cái phúc ế thậm hậu. Đương tịnh trừ diệt. Xuất như thị thanh.     
Khi đọc lên chữ Hằng, các Ngu tối che phủ rất thâm sâu dày. Sắp trừ diệt sạch sẽ. Sinh ra âm thanh như thế.
唱俄字時如來當得成佛道已。 

Xướng Nga tự thời, Như Lai đương đắc thành Phật đạo dĩ.   

Khi đọc lên chữ Nga, Như Lai sắp được thành Đạo Phật xong. 

至餘諸方恐怖眾生施與無畏。出如是聲。 

Chí dư chư phương khủng bố chúng sinh thí dữ vô úy. Xuất như thị thanh. 
Tới các phương khác chúng sinh sợ hãi ban cho không sợ hãi. Sinh ra âm thanh như thế.

唱遮字時應當證知四真聖諦。出如是聲。 

Xướng Già tự thời, ứng đương chứng tri tứ chân Thánh-đế. Xuất như thị thanh. 

Khi đọc lên chữ Già, cần phải biết chứng biết 4 chân thực của Đạo Thánh. Sinh ra âm thanh như thế.
唱車字時今者應當所有諂曲邪惑意迷皆悉除滅。出如是聲。 

Xướng Xa tự thời, kim giả ứng đương sở hữu siểm khúc tà hoặc ý mê, giai tất trừ diệt. Xuất như thị thanh. 
Khi đọc lên chữ Xa, hiện nay cần phải tất cả siểm nịnh sai trái hoặc loạn ý mê muội, đều trừ diệt tất cả. Sinh ra âm thanh như thế.
唱闍字時應當超越出生死海。出如是聲。 

Xướng Xà tự thời, ứng đương siêu việt xuất sinh tử hải. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Xà, cần phải vượt qua biển sinh chết. Sinh ra âm thanh như thế.
唱社字時魔煩惱幢當碎破倒。出如是聲。 
Xướng Xã tự thời, Ma Phiền-não tràng đương toái phá đảo. Xuất như thị thanh.    

Khi đọc lên chữ Xã, cờ của Ma Phiền não đang tan vỡ đảo lộn. Sinh ra âm thanh như thế.
唱若字時當令四眾皆順教行。出如是聲。 

Xướng Nhã tự thời, đương linh tứ Chúng giai thuận giáo hạnh. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Nhã, cần giúp cho 4 Chúng, đều thuận theo giáo Hạnh. Sinh ra âm thanh như thế.
唱吒字時其諸凡夫一切眾生。處處畏敬此言無常。出如是聲。 

Xướng Tra tự thời, kỳ chư Phàm phu nhất thiết chúng sinh. Xứ xứ úy kính thử ngôn Vô-thường. Xuất như thị thanh.    

Khi đọc lên chữ Tra, các người Phàm trần đó tất cả chúng sinh. Khắp nơi kính sợ lời nói Biến đổi này. Sinh ra âm thanh như thế.
唱咤字時應當憶念此之咤字。若根純熟不聞諸法即得證知。出如是聲。 
Xướng Trá tự thời, ứng đương ức niệm thử chi Trá tự. Nhược Căn thuần thục bất văn chư Pháp tức   đắc chứng tri. Xuất như thị thanh.
Khi đọc lên chữ Trá, cần phải ôn nhớ chữ Trá này. Nếu Căn thuần thục không nghe các Pháp, tức thì được biết chứng nghiệm. Sinh ra âm thanh như thế.
唱荼字時應當得彼四如意足即能飛行。出如是聲。 

Xướng Đồ tự thời, ứng đương đắc bỉ tứ như ý túc, tức năng phi hành. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Đồ, cần phải được đầy đủ 4 như ý đó, tức thì có thể bay đi. Sinh ra âm thanh như thế.
唱(口*荼)字時作合歡華如(口*荼]言語。 

Xướng Đồ tự thời, tác hợp hoan hoa như đồ ngôn ngữ.  

Khi đọc lên chữ Đồ, hợp thành vui mừng rõ rệt như lời nói Đồ.
散唱諸行及十二緣生滅之法無常顯現。出如是聲。 
Tán xướng chư hạnh cập thập nhị Duyên sinh diệt chi Pháp Vô-thường hiển hiện. Xuất như thị thanh.

Ca ngợi các hạnh cùng với Pháp sinh diệt 12 Nhân duyên, Biến đổi hiện ra rõ. Sinh ra âm thanh như thế.
唱拏字時其得道人受利養時。 

Xướng Nã tự thời, kỳ đắc Đạo nhân thụ lợi dưỡng thời.  

Khi đọc lên chữ Nã, người được Đạo đó khi nhận lợi dưỡng.
無一微塵等諸煩惱。而不散滅堪應他供。出如是聲。 

Vô nhất vi trần đẳng chư Phiền-não. Nhi bất tán diệt, kham ưng tha cung. Xuất như thị thanh.

Không có 1 bụi trần cùng với các Phiền não. Mà không diệt nát, cần kham chịu cung cấp của người khác. Sinh ra âm thanh như thế.

唱多字時當向苦行。出如是聲。 

Xướng Đa tự thời đương hướng Khổ-hạnh. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Đa, đang hướng về Hạnh khổ. Sinh ra âm thanh như thế.
唱他字時一切眾生其心若斧。 

Xướng Tha tự thời, nhất thiết chúng sinh kỳ tâm nhược phủ.  

Khi đọc lên chữ Tha, tất cả chúng sinh tâm họ như cái búa.
諸塵境界猶如竹木。當作是觀。出如是聲。 

Chư trần cảnh giới do như trúc mộc. Đương tác thị quan. Xuất như thị thanh.

Các cảnh giới của 6 Trần giống như tre gỗ. Cần làm quan sát đó. Sinh ra âm thanh như thế.

唱陀字時當行布施行諸苦行即得和合。出如是聲。 

Xướng Đà tự thời, đương hành Bố-thí, hành chư Khổ-hạnh tức đắc hòa hợp. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Đà, cần thực hành Bố thí, thực hành các Hạnh khổ, tức thời được hòa hợp. Sinh ra âm thanh như thế.
唱咃字時當有法聲。出如是聲。 

Xướng Tha tự thời, đương hữu Pháp-thanh. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Tha, đang có âm thanh của Pháp. Sinh ra âm thanh như thế.
唱哪字時當須用彼食飲活命。出如是聲。 

Xướng Na tự thời, đương tu dụng bỉ thực ẩm hoạt mệnh. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Na, sắp phải sử dụng ăn uống đó nuôi mệnh. Sinh ra âm thanh như thế.
唱簸字時真如實諦。出如是聲。 
Xướng Bá tự thời, chân như thực đế. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Bá, chân thực như 4 chân lý của Đạo Thánh. Sinh ra âm thanh như thế.
唱頗字時當得成道證於妙果。出如是聲。 

Xướng Phả tự thời, đương đắc thành Đạo chứng ư diệu quả. Xuất như thị thanh.

Khi đọc lên chữ Phả, đang được thành Đạo chứng được quả vi diệu. Sinh ra âm thanh như thế.
唱婆字時解一切縛。出如是聲。 

Xướng Bà tự thời, giải nhất thiết phược. Xuất như thị thanh.
Khi đọc lên chữ Bà, tháo bỏ tất cả ràng buộc. Sinh ra âm thanh như thế.
唱嘙字時說世間後更不受有。出如是聲。 
Xướng Bà tự thời thuyết Thế-gian hậu cánh bất thụ hữu. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Bà, nói Thế gian sau càng không nhận Có. Sinh ra âm thanh như thế.
唱摩字時說諸生死一切恐怖最為可畏。出如是聲。 

Xướng Ma tự thờ, thuyết chư sinh tử nhất thiết khủng bố, tối vi khả úy. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Ma, nói về tất cả sợ hãi của sinh chết, rất là quá sợ hãi. Sinh ra âm thanh như thế.
唱耶字時開穿一切諸法之門為人演說。出如是聲。 

Xướng da tự thời, khai xuyên nhất thiết chư Pháp chi môn, vị nhân diễn thuyết. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Na, mở xuyên qua tất cả các môn Pháp, vì người diễn thuyết. Sinh ra âm thanh như thế.
唱囉字時當有三寶。出如是聲。 

Xướng La tự thời, đương hữu Tam-bảo. Xuất như thị thanh.   
Khi đọc lên chữ La đang có Phật Pháp Tăng. Sinh ra âm thanh như thế.
唱邏字時斷諸愛枝。出如是聲。 

Xướng La tự thời đoạn chư ái chi. Xuất như thị thanh.     

Khi đọc lên chữ La, cắt bỏ các yêu thích. Sinh ra âm thanh như thế.
唱婆字時斷一切身根本種子。出如是聲。 

Xướng Bà tự thời đoạn nhất thiết thân căn bản chủng tử. Xuất như thị thanh.   

Khi đọc lên chữ Bà, cắt bỏ tất cả hạt giống vốn có của thân. Sinh ra âm thanh như thế.
唱(口*奢)字時得奢摩他毘婆舍那。出如是聲。 
Xướng Xa tự thời, đắc Xa-ma-tha Tì-bà xá-na. Xuất như thị thanh.     

Khi đọc lên chữ Xa, được Vắng lặng Tì Bà Xá Na. Sinh ra âm thanh như thế.
唱沙字時當知六界。出如是聲。 

Xướng Sa tự thời, đương tri lục giới. Xuất như thị thanh.   
Khi đọc lên chữ Sa, nên biết 6 Pháp giới. Sinh ra âm thanh như thế.
唱娑字時當得諸智。出如是聲。 

Xướng Sa tự thời, đương đắc chư Trí. Xuất như thị thanh.      

Khi đọc lên chữ Sa, đang được các Trí tuệ. Sinh ra âm thanh như thế.
唱嗬字時當打一切諸煩惱却。出如是聲。 

Xướng Hà tự thời đương đả nhất thiết chư Phiền-não khước. Xuất như thị thanh.        

Khi đọc lên chữ Hà, đang đánh mất đi tất cả Phiền não. Sinh ra âm thanh như thế.
爾時彼諸五百童子作如是唱諸字門時。 

Nhĩ thời bỉ chư ngũ bách đồng tử tác như thị, xướng chư tự môn thời.  

Khi đó 5 trăm các cậu bé kia làm như thế, khi đọc lên các môn chữ.  

以是太子威德力故。兼復諸天護持所加。 

Dĩ thị Thái-tử uy Đức lực cố. Kiêm phục chư Thiên hộ trì sở gia.   

Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó. Cùng với lại các Trời tăng thêm bảo vệ. 

出於如是微密祕奧諸法門聲。 

Xuất ư như thị vi mật bí áo chư Pháp môn thanh.   

Sinh ra âm thanh của các môn Pháp vi diệu bí mật sâu kín như thế. 

時淨飯王又復集聚群臣議言 : 卿諸臣等。 

Thời Tịnh-phạn Vương hựu phục tập tụ quần thần nghị ngôn : Khanh chư thần đẳng.
Thời Vương Tịnh Phạn lại còn tụ tập quần thần bàn bạc nói rằng : Khanh các quần thần.
一切誰知。何處有師 ? 最便武技善巧軍戎兵仗智略。 

Nhất thiết thùy tri. Hà xứ hữu Sư ? Tối tiện vũ kĩ thiện xảo quân nhung binh trượng trí lược.     

Tất cả ai biết. Nơi nào có Thầy ? Phương tiện tối cao võ thuật tinh xảo mưu lược Trí tuệ thao lược.
堪教於我悉達大子。時諸臣等奉報王言 : 

Kham giáo ư Ngã Tất-đạt đại tử. Thời chư thần đẳng phụng báo Vương ngôn :   

Kham chịu dạy con trai lớn Tất Đạt của Ta. Thời các quần thần kính trả lời Vương nói rằng : 

大王當知 ! 此處有釋名為善覺。 

Đại-vương đương tri ! Thử xứ hữu Thích danh vi Thiện-giác.  

Đại Vương nên biết ! Nơi này có họ Thích tên là Thiện Giác. 

其善覺子羼提提婆(隋言忍天)。堪教太子兵戌法式。 

Kỳ Thiện-giác tử Sạn-đề đề-bà (Tùy ngôn Nhẫn-thiên). Kham giáo Thái-tử binh tuất pháp thức.  

Con trai của Thiện Giác đó Sạn Đề Đề Bà (tiếng Tùy là Nhẫn Thiên). Kham chịu dạy Thái Tử cách thức binh pháp. 

其所解知一切凡有二十九種。善巧善妙。 

Kỳ sở giải tri nhất thiết phàm hữu nhị thập cửu chủng. Thiện xảo thiện diệu.   

Hiểu biết của họ tất cả thường có 29 loại. Thiện tinh xảo vi diệu.
技術精微所作輕便。勁捷勦勇二十九者。 

Kĩ thuật tinh vi sở tác khinh tiện. Kình tiệp tiễu dũng nhị thập cửu giả. 
Kĩ thuật tinh vi bởi do nhẹ nhàng thuận tiện. 29 loại dũng mãnh cứng rắn tiễu trừ thắng trận.
所謂騰象跨車跳坎越馬。射妙走疾志猛性剛。 

Sở vị đằng tượng khóa xa, khiêu khảm việt mã. Xạ diệu tẩu tật, chí mãnh tính cương.   

Gọi là voi chạy nhảy xe, nhảy qua hố vượt qua ngựa. Bắn giỏi chạy nhanh, ý chí dũng mãnh tính kiên cường.
身體輕便所為諦審。善能調習捉象搭鈎。 

Thân thể khinh tiện sở vi đế thẩm. Thiện năng điều tập tróc tượng đáp câu.   

Thân thể nhẹ nhàng thuận tiện bởi vì xét kĩ tỉ mỉ. Thiện năng điều chỉnh tập luyện bắt voi móc câu trèo lên. 

巧解安施。擲象羂索。又工將養飲飼畜生。 

Xảo giải an thí trịch tượng quyển tác. Hựu công tương dưỡng, ẩm tự súc sinh. 

Tinh xảo giải thoát tiến hành yên ổn, ném voi tìm kiếm công hiệu. Lại còn công việc chỉ huy nuôi dưỡng, cho ăn cho uống nước nuôi dưỡng súc vật.
處分指撝。善總兵馬。諳練曲直。斜正山川。 

Xử phần chỉ huy. Thiện tổng binh mã. Am luyện khúc trực. Tà chính sơn xuyên.   

Phân xử vẫy tay. Thiện thâu tóm binh mã. Am tường rèn luyện thẳng cong. Núi đồng nghiêng bằng phẳng.
手握拳牢。脚蹋地穩。梳頭結髻。靳固甚牢。 

Thủ ác quyền lao. Cước đạp địa ổn. Sơ đầu kết kế. Cận cố thậm lao.   

Đấm quyền mạnh mẽ. Chân đạp đất yên ổn. Chải đầu tết tóc. Bốn ngựa kiên cố rất bền vững.
能破能開。能劈能斬。射不虛落。挽(革*卬)無雙。 

Năng phá năng khai. Năng phách năng trảm. Xạ bất hư lạc. Vãn ngang vô song.   

Năng phá năng mở. Năng chặt năng chém. Bắn không sai lạc. Kéo ngáng không có 2.
遙聞響聲。射即懸著。所放之處。箭入甚深。 

Dao văn hưởng thanh. Xạ tức huyền trước. Sở phóng chi xứ. Tiễn nhập thậm thâm.  

Nghe âm hưởng từ xa. Bắn tức thời mạnh mẽ. Nơi được phóng tới. Tên cắm vào rất sâu.
黠慧聰明。辭清辯捷。謀謨策算。巧解多知。 

Hiệt Tuệ thông minh. Từ Thanh biện tiệp. Mưu mô sách toán. Xảo giải đa tri.   

Thông minh Trí tuệ mưu lược. Lời nói Thanh tịnh biện luận sắc xảo. Mưu mô tính toán. Hiểu tinh thông biết nhiều.
討古論今。方便善詐。諸如是等。所有兵家。 

Thảo cổ luận kim. Phương-tiện thiện trá. Chư như thị đẳng. Sở hữu binh gia.  

Thảo luận mới cũ. Phương tiện thiện xảo trá. Các việc như thế. Tất cả binh gia.
祕要神能悉皆通達。唯應是彼。乃可堪教大王太子一切戎技。 

Bí yếu Thần năng tất giai thông đạt. Duy ưng thị bỉ. Nãi khả kham giáo Đại-vương Thái-tử nhất thiết nhung kĩ.   
Bí mật Thần năng cốt yếu tất cả đều thông tỏ. Chỉ cần người đó. Có thể kham chịu dạy Thái Tử của Đại Vương tất cả quân cơ kĩ thuật.
時淨飯王聞是語已。心大歡喜即勅諸臣。 

Thời Tịnh-phạn Vương văn thị ngữ dĩ. Tâm đại hoan hỉ tức sắc chư thần.   

Thời Vương Tịnh Phạn nghe xong lời nói đó. Tâm rất vui mừng tức thời lệnh cho các quần thần. 

令喚忍天。其忍天至。王勅之言 : 羼提提婆 ! 

Lệnh hoán Nhẫn-thiên. Kỳ Nhẫn-thiên chí. Vương sắc chi ngôn : Sạn-đề Đề-bà ! 

Lệnh mời Nhẫn Thiên. Nhẫn Thiên đó tới. Vương ra lệnh nói rằng : Sạn Đề Đề Bà ! 

汝能教我悉達太子戎仗智不 ? 是時忍天。 

Nhữ năng giáo Ngã Tất đạt Thái-tử nhung trượng trí phủ ? Thị thời Nhẫn-thiên.   

Khanh có thể dạy Thái Tử Tất Đạt của Ta Trí tuệ quân cơ không ? Khi đó Nhẫn Thiên. 

即白王言 : 臣甚能教。王復勅言 : 汝若知時。 

Tức bạch Vương ngôn : Thần thậm năng giáo. Vương phục sắc ngôn : Nhữ nhược tri thời.  

Tức thời báo cáo Vương nói rằng : Thần rất có thể dạy. Vương lại ra lệnh nói rằng : Khanh nếu biết thời.
好教我子令得成就。時淨飯王為於太子。 

Hảo giáo Ngã tử linh đắc thành tựu. Thời Tịnh-phạn Vương vị ư Thái-tử.
Dạy tốt con của Ta giúp cho được thành công. Thời Vương Tịnh Phạn vì Thái Tử. 

欲遊戲故造一園苑名曰勤劬。是時太子入彼苑內。 

Dục du hí cố tạo nhất viên uyển, danh viết Cần-cù. Thị thời Thái-tử nhập bỉ uyển nội.
Vì muốn du chơi tạo ra một vườn tên là Cần Cù. Thời đó Thái Tử đi vào bên trong vườn kia.
遊戲歡娛。或令按摩。時彼五百諸釋種臣。 

Du hí hoan ngu hoặc linh án ma. Thời bỉ ngũ bách chư Thích chủng thần.  

Du chơi vui đùa hoặc làm xoa bóp. Thời 5 trăm quần thần họ Thích đó. 

悉為其兒。各造園苑。擬以戲笑。按摩遨遊。 

Tất vi kỳ nhi. Các tạo viên uyển. Nghĩ dĩ hí tiếu án ma ngao du.   

Đều là con của họ. Họ tạo ra vườn. Định để cười đùa xoa bóp du chơi. 

時忍提婆將引太子。入勤劬園教戎仗智。 

Thời Nhẫn Đề-bà tương dẫn Thái-tử. Nhập Cần-cù viên giáo nhung trượng trí.   

Thời Nhẫn Đề Bà dẫn đưa Thái Tử. Đi vào trong vườn Cần Cù dạy Trí tuệ quân cơ.
彼諸釋種各各自入其園苑中。遊戲學習。 

Bỉ chư Thích chủng các các tự nhập kỳ viên uyển trung. Du hí học tập.   

Từng người họ Thích đó tự đi vào trong vườn đó. Vui chơi học tập 

時忍提婆將其數種兵戎器仗。欲教太子。 

Thời Nhẫn Đề-bà tương kỳ số chủng binh nhung khí trượng. Dục giáo Thái-tử.
Thời Nhẫn Đề Bà đem vô số loại quân cơ khí trượng của mình. Muốn dạy Thái Tử.
太子見已悉皆棄捨。即語忍天。作如是言 : 

Thái-tử kiến dĩ tất giai khí xả. Tức ngữ Nhẫn-thiên tác như thị ngôn : 

Thái Tử nhìn thấy rồi đều buông bỏ tất cả. Tức thời bảo với với Nhẫn Thiên làm lời nói như thế :
汝教其餘諸釋種子。我自解此不須更學。 

Nhữ giáo kỳ dư chư Thích chủng tử. Ngã tự giải thử bất tu cánh học.   

Ngài dạy các con trai họ Thích khác đó. Ta tự hiểu điều này không cần phải học thêm. 

時忍提婆即以教於其餘釋種此戎仗智而彼學已。 

Thời Nhẫn Đề-bà tức dĩ giáo ư kỳ dư Thích chủng thử nhung trượng trí nhi bỉ học dĩ.      

Thời Nhẫn Đề Bà tức thời đem Trí tuệ quân cơ này dạy cho các họ Thích khác đó mà họ học đã xong.  

不久人人悉得成就二十九種。並皆通達。 

Bất cửu nhân nhân tất đắc thành tựu nhị thập cửu chủng. Tịnh giai thông đạt.  

Không lâu từng người đều được thành công 29 loại. Đều thông tỏ hết. 

所謂騰跳白象車馬。乃至挽強於一切處。 

Sở vị đằng khiêu bạch tượng xa mã. Nãi chí vãn cường ư nhất thiết xứ.
Gọi là chạy nhảy voi trắng xe ngựa. Thậm chí kéo cương với tất cả nơi.  

皆成就得最第一智。輕便最能聰明智慧。 

Giai thành tựu đắc tối đệ nhất Trí. Khinh tiện tối năng thông minh Trí tuệ.  

Đều thành công được Trí tuệ cao nhất. Nhẹ nhàng thuận tiện năng động tối cao, thông minh Trí tuệ. 
又如是等諸王技中最善最勝。所謂書算解諸計數。 

Hựu như thị đẳng chư Vương kĩ trung tối thiện tối thắng. Sở vị thư toán giải chư kế số.     

Cũng như thế trong các kĩ nghệ của Vương là thiện cao nhất. Gọi là sách toán giải các số tính. 

雕刻印文。宮商律呂。舞歌戲笑。 
Điêu khắc ấn văn. Cung thương luật lữ. Vũ ca hí tiếu.   

Điêu khắc văn ấn. Kĩ nhạc luật âm nhạc. Ca hát nhảy múa cười đùa.
(馬*((乖-北+(人*人))/山))(士洽反)鹹(魚洽反)漫談。或造諸珍。
(mã *((quai-Bắc +(nhân *nhân))/sơn))(sĩ hiệp phản) hàm (ngư hiệp phản) mạn đàm. Hoặc tạo chư   trân.   

Bàn bạc miên man vô bổ. Hoặc tạo ra các vật quý.
瓌奇異寶。 染衣出色。圖畵草葉。種種諸事。和合薰香。 

Hoàn kì dị bảo. Nhiễm y xuất sắc. Đồ họa thảo diệp. Chủng chủng chư sự. Hòa hợp huân hương.   

Vòng ngọc vật báu khác lạ. Áo Già Sa sinh ra sắc. Vẽ họa cỏ lá. Đủ các loại việc. Hòa hợp hương đốt. 
或弄手筆。草正諸書。能制文章。 

Hoặc lộng thủ bút. Thảo chính chư thư. Năng chế văn chương.   

Hoặc thổi sáo chữ viết tay. Các sách phác thảo chính thức. Có thế chế tác văn chương. 

又復能於白象背上。能迴能轉。旋鞍騙(芳面反)馬所有象駝。 

Hựu phục năng ư bạch tượng bối thượng. Năng hồi năng chuyển. Toàn an phiến (Phương diện phản) mã sở hữu tượng đà.   

Lại cũng có thể ở trên lưng của voi trắng. Có thể trở về di chuyển. Xoay tròn nhảy lên yên cương ngựa tất cả voi lạc đà.
頭項尾脚。種種諸技。並悉便能。又於車邊亦善巧弄。
Đầu hạng vĩ cước. Chủng chủng chư kĩ. Tịnh tất tiện năng. Hựu ư xa biên diệc thiện xảo lộng.   

Đầu cổ đuôi chân. Đủ loại kĩ thuật. Tất cả đều lập tức có thể. Cũng ở bên cạnh xe cũng thiện tinh xảo vui đùa. 
出諸異法。刀槊弓箭。身中得悉。意氣容與。 

Xuất chư dị Pháp. Đao sóc cung tiễn. Thân trung đắc tất. Ý khí dung dữ.     

Sinh ra các cách khác. Đao giáo dài cung tên. Trong thân được tất cả. Ý khí năng lực.
相撲拗腕。捔力稱斤。按摩築擠(耻皆反)。 

Tương phác ảo oản. Giác lực xưng cân. Án ma trúc tễ (sỉ giai phản).
Vật nhau bẻ gãy cổ tay. Lực so sánh cân xứng. Xoa bóp kiến thiết gạt bỏ.
拗脛搦臂。能擲能走。乃至不空。及聞聲射。 

Ảo hĩnh nạch tý. Năng trịch năng tẩu. Nãi chí bất không. Cập văn thanh xạ.  

Bẻ gãy cẳng chân bóp tay. Có thể rơi xuống có thể chạy. Thậm chí không có trống không. Cùng với nghe tiếng kêu của tên.
入(革*卬)挽強。箭連如雨。太子於此。一切諸技。 

Nhập ngang vãn cường. Tiễn liên như vũ. Thái-tử ư thử nhất thiết chư kĩ.  

Vào ngáng lại bẻ gãy mạnh mẽ. Tên liên tiếp như mưa. Thái Tử với tất cả các kĩ thuật này.
皆悉棄捨更不肯學。云我自解。何假須教。 

Giai tất khí xả cánh bất khẳng học. Vân Ngã tự giải. Hà giả tu giáo.  

Tất cả đều buông bỏ càng không quyết định học. Do Ta tự hiểu. Cần dạy cái gì.
復欲教習諸王要法。所謂天文祭祀占察。 

Phục dục giáo tập chư Vương yếu Pháp. Sở vị Thiên-văn tế tự chiêm sát.  

Lại muốn dạy tập luyện Pháp cốt yếu của các Vương. Gọi là Thiên văn tế lễ bói toán xem tướng.
懸射前事。謬語巧誦。知諸獸音。達於聲論。 

Huyền xạ tiền sự. Mậu ngữ xảo tụng. Tri chư thú âm. Đạt ư thanh luận.  

Bắn tên treo việc trước. Nói sai tụng xảo thiện. Biết âm thanh của các con thú.
造作諸技。因伎報答。呪術雜事。十餘種名。 

Tạo tác chư kĩ. Nhân kỹ báo đáp. Chú thuật tạp sự. Thập dư chủng danh.   

Tạo ra các kĩ thuật. Trả lời nhân do kĩ thuật. Chú thuật việc khác. 10 tên loại khác. 

治化古先。一切書典教於太子。及自他釋亦如是教。 

Trị hóa cổ tiên. Nhất thiết thư điển giáo ư Thái-tử. Cập tự tha Thích diệc như thị giáo.  

Cai quản giáo hóa cổ xưa. Tất cả sách điển tích dạy cho Thái Tử. Cùng với tự họ Thích khác cũng dạy như thế.
又復世人積年累月。所學問者或成不成。 

Hựu phục Thế-nhân tích niên luy nguyệt. Sở học vấn giả, hoặc thành bất thành.  

Cũng lại tích lũy năm tháng của người đời. Người có học vấn, hoặc thành không thành công. 

彼等眾技。一切諸論。太子能於四年之中。 

Bỉ đẳng chúng kĩ. Nhất thiết chư luận. Thái-tử năng ư tứ niên chi trung.  

Các kĩ thuật đó. Tất cả các luận điểm. Thái Tử có thể ở trong 4 năm.
及餘釋種皆悉學得通達無礙。一切自在。 

Cập dư Thích chủng giai tất học đắc thông đạt vô ngại. Nhất thiết Tự-tại.  

Cùng với các họ Thích khác tất cả đều học, được thông suốt không có trở ngại. Tất cả đều Tự tại. 

是時忍天即為太子而說偈言 : 

Thị thời Nhẫn-thiên tức vị Thái-tử nhi thuyết kệ ngôn :
Lúc đó Nhẫn Thiên liền vì Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng :
汝於年幼時　　安庠而學問 

Nhữ ư niên ấu thời. An tường nhi học vấn.  

Ngài với thời thơ ấu. Yên lành mà học hỏi. 

不用多功力　　須臾而自解 

Bất dụng đa công lực. Tu du nhi tự giải.  

Không dùng nhiều công lực. Nhanh chóng mà tự hiểu.
於少日月學　　勝他多年歲 
Ư thiểu nhật nguyệt học. Thắng tha đa niên tuế.   

Học với ít ngày tháng. Vượt hơn nhiều năm khác. 

所得諸技藝　　成就悉過人 

Sở đắc chư kĩ nghệ. Thành tựu tất quá nhân.  
Có được các kĩ nghệ. Thành công đều hơn người. 

佛本行集經卷第十一 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ thập nhất.  

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 11. 
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